CHƯƠNG V

TIẾN TRÌNH SẢN XUẤT 

VÀ PHÂN PHỐI 
LÚA GẠO 

Tiến trình sản xuất và phân phối lúa gạo đã diển biến theo trình độ văn minh, hoàn cảnh và nhu cầu của dân tộc qua các thời đại.  Các số liệu, thống kê liên hệ rất hiếm hoi từ thời đại Hùng Vương cho đến giữa thế kỷ XIX.  Các tài liệu nêu ra dưới đây căn cứ vào các sử liệu hiện có mà trong đó nhiều dữ kiện dựa vào các truyện dân gian lưu truyền từ ngàn đời và sử sách Trung hoa.  Từ thời Pháp thuộc trở về sau, tài liệu tương đối súc tích hơn (xin tham chiếu Chương II).  Trong Chương này, tiến trình của lề lối canh tác, thị trường và chính sách lúa gạo lần lượt được duyệt qua các thời đại.

5.1. Canh tác lúa

5.1.1.Vụ mùa: 

Dĩ nhiên, các Bộ lạc trồng lúa ở đất nước Việt nam vào thời kỳ văn hóa Bắc sơn chỉ trồng một vụ lúa rẫy hoặc lúa nước mỗi năm vì chưa có sức ép của dân số.  Chiều hướng trồng lúa này tiếp tục cho đến cuối thời đại Hùng Vương và An Dương Vương.  Vào đầu thế kỷ I sau CN, với sự du nhập giống lúa Chiêm không có quang cảm, ngắn ngày từ miền Trung, người Việt mới có thể bắt đầu phối hợp với sự phát triển dẫn thoát thủy để trồng hai vụ lúa mỗi năm khi nhu cầu lúa gạo gia tăng.  Từ đó ở miền Bắc có vụ lúa Chiêm trồng từ tháng 11 đến tháng 5 và vụ lúa Mùa từ tháng 6 đến tháng 10.  


Theo sách Di vật chí, “Lúa ở Giao chỉ mỗi năm trồng hai lần về mùa hạ và mùa đông” (Hình 17).  Nhiều sử sách Tàu trong thế kỷ II va III cũng ghi chép như thế.  Hệ thống Lúa Chiêm và lúa mùa đã kéo dài cả hai ngàn năm ở miền Bắc.  Ở miền Nam, lúa hai mùa chỉ xuất hiện giữa thời kỳ Pháp thuộc khi công tác thủy nông được bắt đầu thực hiện qui mô để đem nước vào tưới ruộng mùa nắng và đào vét kinh rạch.  Cho đến năm 1975, miền Nam chỉ có độ 300,000 ha đất ruộng được tưới nước vào mùa khô với các máy bơm nước.  Ở miền Nam lúa nước trời gồm có 3 loại: Lúa sớm, lúa lỡ và lúa muộn tùy theo mức độ ảnh hưởng của quang cảm (Xem Chương I: Cây lúa và Phụ bản 2).


Trong thời kỳ Cách Mạng Xanh xảy ra,  công tác thủy lợi phát triển mạnh mẽ đã tạo điều kiện thâm canh ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu long.  Nhiều nông dân trồng đến 3 vụ lúa mỗi năm.  Ngay cả ở những vùng đông dân cư , thiếu ruộng đất như tỉnh Long an và Tiền giang, nông dân đã trồng hai vụ lúa vào mùa mưa ở những nơi chưa có tưới tiêu, bằng cách dùng giống lúa ngắn ngày (90-100 ngày) và phương pháp gieo thẳng vào mùa đầu và cấy lúa trong mùa sau.  Trong CMX, cơ cấu trồng lúa trong cả hai miền Nam và Bắc đã thay đổi rất quan trọng:


- Miền Bắc: Vụ Chiêm lần lần giảm bớt và chuyển qua vụ Xuân, hoặc Xuân muộn.


- Miền Nam: Vụ lúa Mùa giảm sút đáng kể và chuyển qua vụ Đông-xuân và Hè-thu (Xem Bảng 16).
            5.1.2.       Các giống lúa  

Chắc chắn rằng đã có nhiều giống lúa được trồng trên đất nước từ khi người Việt biết trồng lúa rẫy và lúa ruộng nước.  Dĩ nhiên, các giống lúa được trồng của 2 loại này khác xa nhau vì điều kiện sinh thái khác nhau.  Các giống lúa này được trồng nhiều nơi trong nước và tiến hóa theo thời gian và địa dư.  Dù thế, thông tin về các giống lúa cổ truyền thời xa xưa không được ghi lại nhiều trong sách sử.  


Vào thế kỷ từ VII đến II trước CN, tức Triều đại Hùng Vương, đã có lúa nếp chiếm vị thế quan trọng.  Ngoài ra, còn có các giống lúa rẫy, các giống lúa ruộng nước theo thủy triều và các giống lúa thung lũng (lúa nà).


Vào thế kỷ thứ I sau CN, có các giống lúa mùa đông, lúa mùa hè, lúa nếp hạt tròn, lúa tẻ, lúa nước, lúa rẫy, lúa na.  Theo sách Di vật chí : “Lúa Giao chỉ mỗi năm trồng hai lần, về mùa hạ và mùa đông”.  Lúc bấy giờ bắt đầu xuất hiện vụ lúa Chiêm. Vụ lúa mùa là vụ lúa chính nhờ nước trời trong mùa mưa và thủy triều lên xuống.

Vào thế kỷ thứ III sau CN, xứ Giao châu (gồm cả Giao chỉ) “có lúa Hổ chưởng (bàn tay hổ), lúa Tử mang (râu tía), lúa Xích khoáng (lúa đỏ).  Phương Nam có lúa Thuyền minh (ve kêu) chín tháng 7.  Có lúa Cái hạ bạch trồng về tháng 1, tháng 5 gặt; sau gốc lại mọc, tháng 9 lại có lúa chín.  Lúa Thanh vu lại chín về tháng 6.  Lúa Lũng tử, lúa Bạch mạc đều chín về tháng 7.  Ba giống lúa này vừa to, vừa dài, gốc lúa dài một tấc, có ở Ích châu.  Lúa Cánh có các loại Ô cánh, Hắc khoáng, Thanh ảnh, Hạ bạch” (Sách Quảng chí theo Bùi Huy Đáp, 1980).  


Vào thế kỷ thứ X và XI, có giống lúa Đạo còn gọi là lúa Tiên hay lúa Chiêm.  Lê Quý Đôn (thế kỷ XVIII) viết: “...còn lúa cái hạ bạch thì mãi đến đời Chân Tông (998-1022) nhà Tống mới sai sứ sang Chiêm thành lấy 3 vạn hộc lúa đạo đem về phân phối cho các đạo (các tỉnh) nên mới có giống lúa ấy.”   Lúa Chiêm có nhiều loại giống: Lúa Tiên tử hay còn gọi là Hồng liên có hạt thóc to, lòng đỏ, trấu cũng đỏ.  Gạo hạt nhỏ, trắng, cấy tháng 4 gặt tháng 6 gọi giống lúa cấy “ 60 ngày”.  Gạo đỏ chín muộn hơn gọi là lúa cấy “80 ngày”.  Lại có giống muộn hơn nữa gọi là lúa cấy “100 ngày” (Ho, 1969 và theo Bùi Huy Đáp, 1980).


Đến giữa thế kỷ XVII, “Ở Lĩnh nam có nhiều thóc tẻ, mà ở Giao chỉ nhiều nhất.  Còn thóc nếp ở An nam có nếp trắng, nếp vàng ... tất cả đến hơn 10 giống...” (Sách Quảng đông tân ngữ theo Bùi Huy Đáp, 1980).

Vào cuối thế kỷ thứ XVIII, Lê Quý Đôn đã quan sát và phân loại 70 giống lúa ra làm: 27 giống lúa mùa, 14 giống lúa chiêm và 29 giống lúa nếp.  Cho đến 1980, hơn 200 năm sau,  một số giống lúa kể trên vẫn còn được trồng, như Tám xoan ở Hà Bắc; lúa Thông ở Nam ninh, Thanh hóa; Tám râu ở Hải phòng; Bát ngoạt ở Nghệ tỉnh; Chiêm bầu ở Vĩnh phú, Hải hưng,...(Bùi Huy Đáp, 1980).   Lê Quý Đôn đã mô tả chi tiết về một số giống lúa như sau:
Ở miền Bắc:

· “Lúa Thông: cây nhỏ, yếu,

· Lúa Tám canh hay Tám quảng: cây cao, quả sai,

· Lúa Hiên: cây cao bông dài,

· Lúa Chiêm hon có 3 giống: một giống hạt nhỏ dài, đỏ, có râu; một giống hạt mỏng không râu; một giống hạt to đỏ có râu,

· Lúa Sài đường, Chiêm Di: cây nhỏ, yếu, dễ đổ,

· Lúa Tám trâu, Bồ lo, Thạch, Mang hai, lúa Bột: cây cứng thẳng

· Lúa Chiêm vàng và lúa Đăng sơn: cây cứng bị mưa gió không đổ.

· Lúa Mân sơn, lúa Câu, lúa Ba trăng, Sài đường, Mận đẻ, lúa Lốc: chín sớm

· Lúa Thạch: chín muộn,

· Lúa Chiêm dự, lúa Hoa giềng: bông thưa,

· Lúa Nàng hai, lúa Bột: Hạt chi chít, đông đặc;

· Lúa Nghệ: hạt cực đỏ,

· Lúa Nấm: Hạt tròn to, có râu, nhẵn,

· Lúa Tám trâu: hạt vừa vàng vừa đen,

· Lúa nếp đen: hoa lá đều có hương,

· Lúa vươn cổ, lúa Hùng: bông vượt ra khỏi lá, lúa trổ khoe bông,

· Lúa nếp lùn: bông lúa không ra khỏi ngoài lá hay lúa trổ dấu bông,

· Lúa Cái hạ bạch: khả năng đẻ chét,

· Lúa Chiêm di, lúa Gié nước, lúa Hom: chịu đựng nước sâu,

· Lúa Tám hom, lúa Câu: Cần ruộng cao,

· Lúa Tám sinh, lúa Mít, Lúa Hoa Giềng, lúa Lốc: nẩy chồi nhanh,...”

Ở miền Trung, Lê Quý Đôn đã ghi nhận trong Phủ Biên Tạp Lục:

· “Ở Triệu phong có nếp Kỳ lân, nếp suất, nếp Hạt cau, nếp Hương bầu, nếp Ông lão, nếp Trâu (cấy tháng 11 gặt tháng 4).  Lúa tẻ gồm có lúa Sú, lúa Chiêm, lúa Hẻo, lúa Xung, lúa Tám, lúa Viên, lúa vụ 8...

· Ở Huyện Minh linh có nếp Bò, nếp Mít, nếp Râu.  Lúa tẻ có Ba bả, lúa Chiêm chịu nước mặn, lúa Chăm bọc, lúa Chăm xa, lúa Hẻo

· Ở Huyện Lệ thủy có nếp Măng, nếp Nhựa, nếp Hạt cau,...Lúa tẻ có Bát ngoạt, giống Chăm hót, lúa Hẻo.

Vào đầu thế kỷ XIX, ở Gia định (Phan Huy Chú, 1821):

· “Lúa tẻ Mắc cửi: hạt gạo nhỏ và dài, trắng như bông, rất thơm,

· Lúa nếp Mướp: hạt lớn, dài, gạo trắng thơm và dẻo,

· Nếp Mây: hạt gạo dài, lớn, mềm dẻo,

· Nếp Than: hạt nhỏ đen và mềm dẻo,

· Nếp Tre: hạt nhỏ như hoa tre,

· Nếp Sáp.

Các giống này đều tháng 5 gieo mạ, tháng 7 cấy, tháng 11 thì gặt đến tháng 1 mới xong, tháng 2 làm thóc”.

Vào đầu thế kỷ XX (thập niên 1920s –30s), Việt nam có độ 1.200-2.000 giống lúa, trong đó miền Nam có ít nhất 800 giống (Carle, 1927) và miền Bắc có 300 giống (Dumont, 1995).  Ở miền Bắc, trong hơn 300 giống lúa trên có độ 100 giống lúa tháng năm, 200 giống lúa tháng mười, độ hơn mười giống lúa “ba trăng” và một số lúa nếp (Dumont, 1995).  Theo khảo cứu trong thời gian này, lúa tháng năm được chia làm 3 nhóm tùy theo sự phân nhánh cấp 1 và cấp 2 của gié lúa:

· Nhánh rất ít: những giống lúa Tép, Sài đường và Chanh

· Nhánh ít : những giống lúa Bầu

· Nhánh nhiều:: những giống lúa Hom và Cút

Lúa tháng năm hay lúa chiêm: Thời gian sinh trưởng thay đổi tùy theo ngày gieo mạ vì ảnh hưởng của nhiệt độ thấp vào mùa đông, có từ 190 đến 230 ngày, năng suất bình quân 2-2,3 t/ha, gồm các giống được ưa thích như Chanh, Tép, Cút và vài loại nếp ở Hải dương.  Lúa Cút và nếp chống ngả.  Ở miền Bắc, vụ lúa Chiêm đã có hơn 2.000 năm nay, bắt đầu vào mùa lạnh khô và chấm dứt vào đầu mùa mưa. Vụ lúa Chiêm ở miền Bắc có thể đã bắt nguồn từ giống lúa mùa sớm được đưa từ miền Nam ra Bắc lâu đời (Bùi Huy Đáp, 1980).  Trong Lịch Triều Hiến Chương, Ông Phan Huy Chú ghi rằng phủ Triệu bình ở khoảng giữa địa hạt Thuận hóa, phía nam giáp Quảng nam.  Phủ này có ít ruộng mùa, nhiều ruộng chiêm.  Vụ chiêm là mùa chính còn vụ mùa là trái mùa.  Hiện nay, vụ lúa Chiêm phần lớn được thay thế bởi vụ lúa xuân có năng suất cao hơn.  Ở Quảng nam hiện nay còn trồng lúa Chiêm còn gọi là lúa Champa, gốc Chiêm thành, được gieo mạ vào tháng 5 âm lịch và là vụ mùa phụ giữa hai vụ mùa chính (Trần Gia Phụng, 2000).

Lúa tháng mười hay lúa mùa: Lúa này ngắn ngày hơn lúa tháng năm do ảnh hưởng quang cảm, có 130 đến 180 ngày, gồm có:
 

· nhóm lúa Tám: Tám lùn, Tám canh, Tám xoan; 

· nhóm lúa dé: dé bun và dé muộn; và 

· nhóm nếp con: nếp vân, nếp thông, nếp danh, nếp ruồi.


· Những giống sớm tốt như nhóm dé, nhóm tám (tám canh), sớm trăng hoặc Hông; sớm giai hoặc Trúc.  

· Một số lúa muộn này có năng suất cao và phản ứng phân tốt như: lúa hon, râu trắng, râu đen. lúa nghệ.  

· Những loại nếp cũng có năng suất cao, có khi đến 3 t/ha như: Hin đỏ, Hin trắng, dé đen, dé đỏ, nếp thầu dầu, nếp cái dộc. Ở Sơn Tây có dé sớm, dé đỏ và Tám lùn (Dumond, 1995).

Trong thập niên 20s, Trung tâm thí nghiệm lúa đầu tiên của xứ ở Cần thơ đã tuyển chọn nhiều giống địa phương để trồng đại trà (Bảng 17) (Trần văn Hữu, 1927):

Bảng 17: Các giống lúa địa phương tuyển chọn vào 1920s

	     GIỐNG LÚA


	    GIỐNG LÚA

	Ba trăng



Bông dừa



Bông dâu



Cà đung


Cà đung đá



Cà đung bông dâu

Cà đung bông chanh

Đung tiên

Huê kỳ

Lúa ngà

Lúa hon

Móng tay


	Nàng Gồng

Nàng Gồng trắng

Nàng huớt trắng

Nàng bè

Nàng ngọc chùm

Phụng tiên

Rạ mày

Rạ niêu

Rạ chùm

Tàu chến

Trăng lớn

Trăng nhỏ




Vào thập niên 50s và 60s: Năm 1952, Việt nam (Cục Túc Mễ Đông Dương) đã tham gia vào chương trình Catalogue Thế Giới về Nguồn Gen được tổ chức bởi Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế (International Rice Commission - IRC) thuộc Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO), ở Rome, với sự cung cấp tài liệu chi tiết về 78 đặc tính của 51 giống lúa cải thiện (gồm nguồn gốc, mô tả cây và hạt lúa, phản ứng sâu bệnh, thiên nhiên và xếp loại chất lượng và năng suất) (FAO, 1952).  Mỗi đặc tính được đánh giá từ 0-2 hoặc từ 0-9.  Xin nhắc ở đây rằng Ủy Ban Lúa Gạo Quốc Tế được thành lập từ tháng giêng năm 1949 và hiện có 60 quốc gia trồng lúa quan trọng trên thế giới tham dự với tư cách hội viên, văn phòng hiện đặt tại Tổ chức FAO ở Rome.  Việt nam là một hội viên của Ủy ban này.  Đa số các giống lúa này được nông dân trồng cho đến giữa thời kỳ Cách Mạng Xanh (70s và 80s) và được ghi trong Bảng 18:

Bảng 18: Các giống lúa địa phương tuyển chọn của Việt nam trong Catalogue thế giới

	           GIỐNG LÚA


	          GIỐNG LÚA
	          GIỐNG LÚA

	Ba bo ti S7
	Hồng xôi B R 31
	Nếp hoa vàng 830

	Ba Monh ti S6
	Họp V A
	Nếp trứng vịt G5

	Bàu 157
	Lúa  uoi R 87
	Prey keo E 53

	Bông sen đen 2R10
	Móng chiêm R 58
	Puang ngeon E 49

	Cà đung Gò công 111 R22
	Móng tay trung B2R1i
	Rạ vàng 2R5

	Cà đung kết R26
	Nàng co trắng R 10
	Ru X 11 C

	Cà đung phèn R29
	Nàng ếch 2R6
	Sa mo R 78

	Cau 264
	Nàng ếch R73
	Sóc đỏ R 90

	Chiêm chanh 198A
	Nàng keo R138
	Sóc nâu R 42

	Đốc phụng R 37
	Nàng phệt muộn R18
	Tám đen 516 A

	Đốc phụng lùn A R16
	Nàng quớt R 59
	Tàu bắc R 80

	Gi
	Nàng quớt R 79
	Tàu binh C F18

	Giàu cao 89 B
	Nàng rừng F6
	Tàu chệt cục  R 53

	Gié nổi 33 B
	Nàng tây nhỏ C  F15
	Tép Sài gon 229

	Giồng chiêm 351
	Neang Veng 339 E 23
	Tiêu bé R 3

	Hin trắng
	Nếp Cả cương 728
	Tunsart R 96

	Hồng xôi R 88
	Nếp co G7
	Vé vàng R 96


Riêng tỉnh Tiền giang có các giống lúa địa phương tiêu biểu cho Nam bộ như sau (Huỳnh Minh, 2000):

· Lúa sớm: Puang-ngeon, Sa-mo rằn, Sa-mo trắng, Lúa xiêm, Nàng cóc, Cà- đung sớm, Lúa tiêu, Lúa nhum, Cà-đung kết.
· Lúa lỡ: Nàng quớt, Ba xuyên, Chim nghệ, Cà lây, Lúa nối, Nàng lai, Nanh chồn, Móng chim, Nàng mâu, Nàng vu, Nàng co lỡ, Đốc vàng.
· Lúa mùa: Nàng rà, Nàng phiệt, Nàng gồng, Nàng co mùa, Sóc nâu, Trắng nhỏ, Tàu hương, Lúa chùm, Lúa soi, Lúa móng chùm, Lúa nhỏ, Chùm mai, Chùm mùa, Bông sen, Cà đung.
· Lúa muộn: Lúa sa vút, Vé vàng, Nàng thơm, Tàu chén.

Từ thập niên 70s cho đến nay: Các giống lúa địa phương lúc trước dần dần bị giảm bớt và được thay thế bằng các giống lúa tân tiến, nhập nội.  Các giống sau này càng ngày càng chiếm ưu thế trong nền nông nghiệp thâm canh trên toàn quốc.  Một số giống lúa chính được trồng ở miền Bắc gồm có:

· Giống lúa tưới tiêu và lúa nước trời: 79-1, A, CR01, CR02, CR203, DH60, DONG 256, Xuân số 4, N28, C70, C71, C180, V1814, V18, DT10, IR17494, Tam thơm,...  

· Giống lúa lai: Sán ưu 63, Sán ưu quế 99, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Bồi tạp sơ thanh, Bồi tạp 49, Bồi tạp 77, HYV 57, v.v.  

Ở miền Nam và miền Nam Trung bộ, các giống lúacải tiến được nông dân ưa chuộng hiện nay được trình bày trong Bảng 19.  Các giống rẫy thường gặp như: Bài thai hồng, BC35-12, C22, Hà lan, KN96, LC90-5,, IR4768-1-5-1-1 (hoặc LC 88-67-1).  Ngoài ra, một số giống lúa khác được ghi nhận ở cuối Chương VII: FAO Rice Country Profile: Viet nam. 

Bảng 19: Các giống lúa cao năng phổ biến ở đồng bằng sông Cửu long, Việt nam (1999)

	Tên giống lúa
	Nguồn gốc
	Chu kỳ sinh trưởng (ngày)



	Giống lúa sớm


	
	

	OM 1490
	OM 606/IR4592
	90

	OM 1723
	KSB 54/IR 50401
	95

	IR 64
	IRRI
	105

	OM 1706
	OM 90/OM 33-1
	95

	VND 95-20
	IR 64 ngẩu biến
	105

	IR 50404
	IRRI
	95

	MTL 145
	Đại học Cần thơ
	95

	MTL 250
	Đại học Cần thơ
	95

	OMCS 94
	IR59606-119
	95

	IR 56279
	IRRI
	95

	OMCS 96
	OM 269/IR 266
	90

	OM 997
	OM 554/IR 50401
	95

	IR 62032
	IRRI
	105

	OM 2031
	Lúa Thái lan/Bông hường
	95

	OM 1633
	NN6A/IR32843
	95

	Giống lúa lỡ


	
	

	IR 42
	IRRI
	135

	OM 723
	NN6A/A 69-1
	130

	OM 916
	BG 380-2/Â9-1
	130

	OM 922
	IR29723/BR4
	125

	THDB
	Tép hành ngẩu biến
	130




Nguồn: Bùi Bá Bổng, 2000

5.1.3. Thủy nông (Phụ bản 9)
Nước là một thành phần cấu tạo lớn nhất của sinh vật: con người, thú vật, cây cối, cá tôm, v.v.  Do đó, nước là nhu cầu thiết yếu cho đời sống của muôn loài.  Trong nông nghiệp, nước là yếu tố ưu tiên, cần thiết cho sự phát triển và sinh sản của cây cỏ và thú vật và đồng thời tạo điều kiện thâm canh hóa.  Cho nên, sự sử dụng hữu hiệu và bão tồn nguồn nước thiên nhiên là hai công tác quan trọng để khai thác nông nghiệp lâu dài.

Cây lúa không cần nhiều nước như nhiều người nghĩ.  Thật vậy, lúa rẫy chỉ cần số lượng nước (khoảng 600 m3/ha ) cho mỗi vụ tương đương với các loại túc mễ khác như bắp, lúa mì.  Tuy nhiên, cây lúa được trồng ở những nơi có nhiều nước để làm giảm bớt áp lực cỏ dại và cung cấp chất dinh dưởng dễ dàng cho cây, hoặc ở trong tình trạng không thể tránh được như trong mùa mưa ở vùng có gió mùa.  Lúa tưới tiêu thường cần từ 10.000-15.000 m3 (hoặc 1.000-1.500 mm) nước mỗi vụ.  

Trình độ hiểu biết về thủy lợi ở nước ta đã có từ thời sơ sử.  Công trình thủy lợi bằng đá basalte xếp ở Do linh, Quảng trị được xây dựng không rõ thời đại, nhưng theo bà M. Colani, nhà tiền sử học Đông dương, có thể vào những thế kỷ sau công CN do chủ nhân người In-đô-nê-sia đồng thời với các vùng khác ở Nam và Đông nam Á châu.  Tuy nhiên, một số học giả khác như  Cadie`re, A. Masson, L. Bezacier cho rằng công trình này có thể xuất hiện vào thời cổ sơ, nhiều thế kỷ trước CN.  Theo ông Cadie`re, nền văn hóa cô lập của cư dân ở đây đã bị chấm dứt khi chúa Nguyễn Hoàng lưu đày các tù binh Mạc của tướng Lập Bạo lên đấy vào năm 1572.  Dấu vết hệ thống thủy lợi bậc thang ở quanh núi Cồn tiên, đặc biệt ở vũng Đào thuộc làng An nha có bốn bậc như sau (Tạ Chí Đại Trường, 1996):

i) Trên cao hơn hết là vùng mặt bằng,

ii) Phía dưới là vũng thượng nhận nước từ trên núi chảy xuống,

iii) Kế dưới thấp hơn là vũng chứa nước chảy từ vũng thượng qua các vòi bằng đá, gỗ để lấy nước tắm, giặt,

iv)  Một vũng tháo nước từ vũng chứa có diện tích rộng lớn.

Nước ở trên các vũng chảy theo trọng lực vào các ruộng bậc thấp hơn để dân làng trồng lúa tưới tiêu.

Vào thời kỳ dựng nước, người Lạc việt đã biết trồng lúa theo thủy triều lên xuống.  Đó là khái niệm thủy lợi cổ sơ nhằm sản xuất thực phẩm để sinh tồn trong điều kiện thiên nhiên.  Sau đó, họ biết đắp đê để giữ nước trong ruộng, qua bằng chứng vết tích của đoạn đê còn sót lại ở thành Cổ loa.  Trong các thời kỳ Bắc thuộc và độc lập, các Triều đại liên tục thực hiện các công tác đắp đê đập, đào kinh dẫn thoát thủy nhằm phát triển nông nghiệp.  Nông dân phải dùng sức người để làm các công tác này.  Các phương tiện như gào giai, gào sòng, xa đạp nước, bánh xe nước (chạy bằng nước sông suối), v.v. được nông dân sử dụng triệt để trước khi các máy bơm nước xuất hiện.  

Vào thế kỷ IX, Cao biền đắp đê quanh thành Đại la (thành Thăng long) dài 2125 trượng để ngăn nước sông (Đào Duy Anh, 1938).  Năm 1029, vua Lý Thái Tông ra lệnh đào sông Đan nãi ở Thanh hóa, 1051 cho khai kinh Lẫm ở huyện Tống sơn, Thanh hóa.  Ở kinh thành, sông Tô lịch được nạo vét nhiều lần để làm dễ dàng lưu thông.  Vua Lý Nhân Tôn (1072-1127) đắp đê Cơ xá, Trần Thái Tôn (1244-1258) đắp hai bờ đê sông Nhị hà,Vua Lê Thánh Tôn (1460-1497) đặt quan Hà đê chánh và phó để giữ đê điều.  Nhà Hậu Lê (1428-1527) khai thác nông nghiệp và tưới ruộng cho dân (Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn, 2000).  Nhà Nguyễn dồn nổ lực vào khai khẩn đất hoang, dĩ nhiên phát triển hệ thống thủy nông trên toàn quốc và nhiều hơn hết ở đồng bằng sông Cửu long.

Ở miền Bắc, công tác đê đập trở nên thiết yếu và còn là vấn đề sinh tử của dân chúng sống ở đồng bằng trong hơn hai ngàn năm qua.  Vì thiếu kinh nghiệm và kiến thức ngành động thủy học nên dê điều thường bị vỡ luôn.  Ở tỉnh Hưng yên đã có 26 lần vỡ đê từ năm 1800 đến 1900, 13 lần từ 1902 đến 1921.  Vào thập niên 30s, độ 10% ruộng nương của châu thổ sông Hồng được dẫn thủy (Đào Duy Anh, 1938).  Về sau máy bơm được ráo riết sử dụng để dẫn nước vào ruộng khi cần và thoát nước khi úng thủy.  

Ở miền Trung, công tác xây đập trên những dòng sông có đủ nước tưới những cánh đồng nhỏ hẹp vào những khi cần nước và giúp nông dân có thể trồng lúa hai hoặc ba mùa mỗi năm.  Vào thập niên 20s và 30s, nhiều công trình dẫn thủy ở sông Chu (1928), sông Ba ở Phú yên (1932), Nghệ an, Hà tỉnh, Quảng nam, Quảng ngãi, Phan rang đã hoàn thành hoặc đang tiến hành.

Trong khi ở miền Nam, vấn đề thoát thủy từ các vùng rộng lớn ở Đồng tháp mười, khu Tứ giác Long xuyên và các vùng lân cận cũng như vấn đề ngọt hóa các vùng nước mặn dọc theo biển là quan trọng hơn hết.  Vì vậy, có nhiều kinh lớn được đào, như kinh Cái cỏ (1815), kinh Thoại hà (1818) Vĩnh tế (1819), kinh An thông (1819), kinh Bo bo (1829), kinh Vĩnh an (1843).  Vấn đề khơi sông và vét kinh cũng được đặc biệt chú ý đến.  Từ năm 1866, rạch Bến lức và Bảo định được nạo vét (Nguyễn Minh Quang, 2001).  Từ năm 1890 đến 1900, số lượng đất do khơi sông ngòi lên đến 824.000 m3 mỗi năm, nhưng trong thời gian 1920-1930 số lượng đất đào bình quân là 7.233.000 m3 mỗi năm (Đào Duy Anh, 1938).  Vì vậy, miền Nam chỉ có 215.000 ha vào năm 1868 tăng lên 2,2 triệu ha trong năm 1944 (Trần Văn Hữu, 1927 và Bảng 9).

Hiện nay, theo Ngân Hàng Thế Giới (World bank, 1998), Việt Nam có 2,3 triệu ha đất tưới tiêu bằng trọng lực và 1,4 triệu ha bằng 3.000 máy bơm điện.  Độ 1/3 diện tích đất tưới tiêu chưa hoàn tất và bị xuống cấp nhiều.  Cho nên, chương trình phục hồi các hệ thống tưới tiêu, đặc biệt ở miền Bắc và Trung, rất cần thiết để cải thiện năng suất và tăng gia sản xuất.  Trong khi đó cần có kế hoạch kỹ lưỡng để tránh lỗi lầm đã gặp phải trong công tác khai khẩn đất đai ở vùng Đồng Tháp Mười, Tứ  Giác Long Xuyên, bán đảo Cà mau để tạo điều kiện thâm canh, ngoài việc cải thiện hệ thống thoát thủy, tăng gia dùng máy bơm nước và tu bổ đê đập.

5.1.4. Chăm sóc lúa

Vào thời cổ đại, người Lạc việt đã có một ít khái niệm về chất dinh dưởng cung cấp từ đất phù sa bồi đắp do lối canh tác lúa theo thủy triều lên xuống.  Lúc bấy giờ có lẽ cư dân chưa biết dùng các loại phân hữu cơ cho đến thời Bắc thuộc.  Trước thời Pháp thuộc, nông dân chỉ biết cố gắng làm đất thật kỷ, giữ ruộng lúa luôn sạch sẽ và dùng các loại phân hữu cơ để làm tăng năng suất lúa.  Phân hóa học chỉ xuất hiện vào thời Pháp thuộc, nhưng giá cả còn quá cao, không thích ứng cho đại chúng.  Mãi cho đến đầu thập niên 1960s và trong thời kỳ CMX, phân hóa học mới trở nên phổ biến sâu rộng, nhưng đồng thời sử dụng phân hữu cơ càng ngày càng giảm bớt.  

Cây lúa cũng như các loài thảo mộc khác cần hấp thụ từ đất những chất dinh dưởng quan trọng như  C, H, O, N, P, K, Ca, Mg và S với số lượng lớn.  Cây lúa cũng cần đến các bần tố với số lượng rất nhỏ, như chất sắt, kẽm, đồng, Mn, B và Cl.  Mức độ tối thiểu của các chất dinh dưởng cần cho cây lúa theo các thời kỳ sinh trưởng được ghi nhận trong Bảng 20.  Các chất dinh dưởng này thường được cung cấp cho thảo mộc dưới dạng phân hữu cơ hoặc/và phân hóa học.

Bảng 20: Nồng độ tối thiểu cho sự thiếu chất dinh dưởng và độc hại của các yếu tố trong cây lúa. 

	Chất dinh dưởng
	Thiếu (T)

hoặc độc hại (Đ)
	Nồng độ

tối thiểu
	Bộ phận cây được phân tích
	Thời kỳ

sinh trưởng

	N

P

K

Ca

Mg

S

Si

Fe

Zn

Mn

B

Cu

Al


	T

T

Đ

T

T

T

T

T

T

T

Đ

T

Đ

T

Đ

T

Đ

T

Đ

Đ
	2,5%

0,1%

1,0%

1,0%

1.0%

0,15%

0,10%

0,10%

5,0%

70 ppm

300 pm

10 ppm

1.500 ppm

20 ppm

>2.500 ppm

3,4 ppm

100 ppm

<6 ppm

30 ppm

300 ppm
	Phiến lá

Phiến lá

Rạ

Rạ

Phiến lá

Rạ

Rạ

Rạ

Rạ

Phiến lá

Phiến lá

Thân

Rạ

Thân

Thân

Rạ

Rạ

Rạ

Rạ

Thân


	Đâm chồi

Đâm chồi

Chín

Chín

Đâm chồi

Chín

Chín

Chín

Chín

Đâm chồi

Đâm chồi Đâm chồi

Chín

Đâm chồi

Đâm chồi

Chín

Chín

Chín

Chín

Đâm chồi



Nguồn: De Datta, 1981

Phân hữu cơ: 

Từ thời kỳ Bắc thuộc cho đến tiền Cách Mạng Xanh, nông dân sử dụng phân hữu cơ một cách triệt để, đặc biệt loại phân chuồng, phân bắc, phân xanh và rơm rạ.  

Phân chuồng:  Các loại phân chuồng như phân trâu bò, heo gà vịt được thu lượm và bón vào ruộng trước khi cày bừa.  Phân chuồng có chất đạm từ 3 đến 7 %, chất lân từ 2 đến 9% và chất bồ tạt từ 2 đến 4 %.  Trong 3 loại phân trâu, bò và heo, phân của heo tương đối có nhiều chất đạm, lân và bồ tạt hơn hết (Bảng 21).  Phân chuồng được dùng ở cả ba miền, nhưng miền Bắc bộ và bắc Trung bộ sử dụng nhiều nhất.

Bảng 21: Thành phần của phân tươi và nước tiểu của trâu, bò và heo

	Loại
	Ẩm độ %
	Chất đạm %
	Acid phosporic

%
	Chất Bồ tạt

%

	Phân trâu
	86
	3,1
	2,4
	2,0

	Phân bò
	81
	3,6
	3,6
	2,3

	Phân heo
	69
	7,5
	9,2
	3,8

	Nước tiểu trâu
	-
	8,7
	0,03 hoặc vết
	15,4

	Nước tiểu bò
	-
	11,5
	0,05 hoặc vết
	21,8



Nguồn: Dumont, 1995

Phân xanh:  Phân xanh nhất là những loại họ Đậu có khả năng định đạm cao, được dùng làm phân bón vừa cho chất đạm vừa cung cấp thêm thành phần chất hữu cơ.  Tỷ lệ C/N được quan tâm đến trong thời kỳ này, phải đạt đến tối thiểu là 10 cho cân bằng dinh dưởng đất đai. Người ta khuyến cáo dùng phân xanh 5 t/ha để có năng suất cao hơn khoảng 500 kg/ha.  Vào bán thế kỷ đầu, phân xanh được biết nhiều nhất là cây muồng hay lục lạc, cây súc sắc (Crotalaria striata), Azolla.  Cây muồng cung cấp độ 5 t/ha chất xanh và làm năng suất tăng độ 0,6 t/ha (Dumont, 1995).  Sau đó các loại Leucaena spp. (điền thanh) được chú ý đến.  Ngoài ra, còn có luân canh lúa với đậu xanh và vừng cũng như sử dụng phân tầm và phân bắc đối với lúa (Lê Quý Đôn, theo Bùi Huy Đáp, 1980).  Tuy nhiên, sử dụng phân xanh cần nhiều nhân công trong sản xuất cũng như  áp dụng, nên dần dần bớt dùng đến, đặc biệt khi phân hóa học trở nên phổ thông.

Bèo dâu (Azolla): Bèo dâu là một loại rong cộng sinh với Anabaena azollae một loại vi khuẩn có khả năng định đạm.  Bèo dâu chứa độ 2-3% chất đạm và chứa số lượng carotene (tiền sinh tố A) quan trọng.  Một kg bèo dâu có độ 206-619 mg carotene trong 6 loại bèo dâu được thử nghiệm (Lejeune et al., 2000).  Loại rong này được biết đến và sử dụng qua nhiều thế kỷ ở Việt nam và Trung quốc; nhưng cho đến thập niên 50s chỉ trồng trên diện tích giới hạn giữa vĩ tuyến 18o và 30o về phương bắc (Van Hove, 1989).  Ở miền Bắc, trước 1954, bèo dâu chỉ được trồng độ 50.000 ha với dòng tím A. pinnata để làm phân xanh cho vụ lúa Đông-xuân cấy vào tháng 12 và tháng giêng.  Vào khoảng thập niên 70, nhờ vào sự du nhập các giống lúa sớm, vụ lúa xuân thay thế dần dần vụ lúa Chiêm ở miền trung bộ của đồng bằng sông Hồng, một số màu ngắn ngày và tương đối chịu lạnh được đưa vào trồng ở vụ đông trước hai vụ lúa xuân và mùa.  Nhờ sự chuyển đổi cơ cấu trồng lúa đó, mô hình canh tác: bèo dâu + lúa xuân + lúa mùa và bèo dâu + lúa xuân + điền thanh mô gối + lúa mùa được đưa vào ruộng lúa làm tăng chất hữu cơ và chất dinh dưởng cao hơn nữa để thâm canh cả vụ lúa xuân và vụ mùa (Bùi Huy Đáp, 1980).  Nhờ đó nhiều nơi nông dân trồng thêm một phân xanh trong hệ thống canh tác lúa.  

Từ 1980, loại bèo dâu A. filiculoides được du nhập để trồng thử và cho năng suất cao hơn A. pinnata.  Sau đó, độ 100.000 ha bèo dâu được trồng hàng năm để không những cung cấp phân xanh cho lúa mà còn làm thức ăn gia súc và làm phân hữu cơ cho hoa màu khác (Trung tâm nghiên cứu Azolla, 1985).  Bèo dâu không thể bành trướng rộng hơn do điều kiện khí hậu của xứ sở, như nhiệt độ cao ở miền Nam, nhiệt độ thấp ở ít vùng miền Bắc, bão lụt, mưa to, sâu phá hoại.  Trong thập niên 90s, diện tích bèo dâu sụt giảm dần theo sự gia tăng sử dụng phân hóa học trong nước.  

Rơm, tro và các chất hữu cơ khác như phân cây (lá thầu dầu, lá xoan, lá sắn, dây khoai, dây đậu, lục bình, v.v.), xác cá mắm, khô dầu, v.v. cũng thông dụng trong trồng lúa cũng như các loại màu khác.  Các gốc rạ còn lại ở ngoài đồng bị mục nát và làm phân hữu cơ cho mùa tới.   Nông dân cũng áp dụng phương pháp cày ải, nghĩa là sau thu hoạch lúa, đất ruộng được cày chôn gốc rạ và phơi nắng để giết sâu khuẩn cho đến vụ tới.

Phân hóa học:  
Chỉ vào thời Pháp thuộc, phân vô cơ như phân đạm, lân, bồ tạt và các loại phân tổng hợp mới được nhập nội để thử nghiệm và sử dụng.  Phân lân và chất vôi là các sản phẩm nội địa, được dùng đại trà để bồi dưỡng đất đai.  Phân lân thường được dùng ở các ruộng có phèn, nơi có cỏ lác, cỏ năn.  Vào thập niên 20s, chỉ có một nhà máy làm phân lân ở Hải phòng và một số nhà máy nhỏ hơn ở Lạng sơn, Thanh hóa và Nghệ an (Dumont, 1995).  Phân đạm được trồng thử nghiệm, nhưng không được nông dân ưa thích lúc đầu vì giá đắt do nhập khẩu và chưa có giống lúa phản ứng chất đạm cao và chống đổ ngã.  

Vào đầu thập niên 60s, phân hóa học mới được phổ biến rộng rãi hơn.  Từ năm 1961-68, chỉ có phân đạm được nhập khẩu mà thôi, từ 9.000 đến 126.000 tấn (FAO, 2000).  Trong thời kỳ Cách Mạng Xanh, phân hóa học được sử dụng càng ngày càng nhiều, được nhập khẩu nhiều hơn hết vào những năm gần đây độ 2 triệu tấn mỗi năm, trong khi sản xuất phân bản xứ bị ngưng trệ trong thập niên 90s, chỉ khoảng gần 200.000 tấn mỗi năm (Phụ bản 10).

Bão vệ mùa màng

Từ thời cổ xưa, nông dân thường chấp nhận thái độ thụ động trong công tác bảo vệ các vụ lúa.  Các thiên tai như bảo lụt, hạn hán, nạn chim, cào cào, sâu bệnh, thú rừng đe dọa, phá hại mùa màng thường xuyên.  Vào thời Hùng Vương nạn heo rừng phá hại được nói đến qua truyền thuyết.  Người nông dân thường chứng kiến những thiên tai và chỉ biết chuẩn bị tinh thần cho những hậu quả có thể xảy ra.  Họ chỉ dựa vào kinh nghiệm và kiến thức phổ thông để đối phó với các vụ phá hại mùa màng.  Chẳng hạn, khi có hạn hán lâu dài sẽ đưa đến nạn cào cào; mưa bão, ẩm ướt nhiều quá gây nên nhiều sâu bệnh; những khi thấy có nhiều bệnh than trên gié lúa có hiện tượng trúng mùa.  Ngoài ra, còn có những câu ca dao như:

· Sáng sủa được tằm, tối tăm được lúa.

· Đói thì ăn ngô, ăn khoai, chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.

· Chiêm chết se, hè chết đọng (cần điều chỉnh mực nước cho lúa chiêm, lúa mùa được tốt).

Vào đầu thế kỷ XX (1904), trận bão Năm Thìn đã gây tang tóc cho hai tỉnh Gò công và Mỹ tho, làm thiệt mạng hơn 5.000 người ở Gò công.  Tỉnh này lại bị nạn cào cào hay “ nạn hoàng trùng” tàn phá thảm khốc trong năm sau đó.  Sau cào cào, Gò công lại bị hạn hán hay “nạn bạch đồng” trầm trọng vào năm 1906 làm người dân tỉnh này khốn khổ muôn phần trong ba năm liền (Huỳnh Minh, 1969).

Trong nhiều thế kỷ qua, khi sâu bệnh xuất hiện nông dân chỉ dùng các biện pháp cổ truyền hoặc theo kinh nghiệm địa phương để chữa trị hoặc ngăn ngừa sự thiệt hại lan rộng.  Chẳng hạn, nông dân pha trộn 5-7 giống lúa để trồng hầu ngừa trị sâu bệnh cho ruộng lúa của họ.  Vì thế, người ta đã tìm thấy nhiều giống lúa lẫn lộn ở ngoài ruộng làm giảm chất lượng của lúa gạo trên thị trường.  Khoảng thập niên 20s và 30s, các loại sâu bệnh chính như sau (Dumont, 1995):


Sâu: Sâu đục thân (Chilo suppressalis, Sesamia inferens), Parnara sp., Spodoptera mauritia, sâu cuốn lá (Cnaphalocrosis medinalis), sâu ống (Nymphula fluctuosalis), bù lạch (Hispa aenescens), cào cào (Locusta migratoria), chuột, chim, cua...


Bệnh: Đốm nâu (Helminthosporium oryzae), bệnh thối rễ (Fusarium sp), bệnh than (Ustilaginoidea virens), bệnh đốm bẹ (Sclerotium oryzae), bệnh đạo ôn hay cháy lá (Pyricularia grisea Cav.), v.v.

Sau đây là các biện pháp ngừa trị thông dụng của nông dân (Dumont, 1995):

Đối  với từng loại sâu bọ: 


-     Dùng đèn bẩy để bắt bướm đêm (cho tất cả loại sâu),

· Bắt diệt sâu bọ và lượm trứng (sâu đục thân, sâu lá, bọ xít)

· Đốt hoặc chôn rơm rạ trong đất và làm ngập nước (sâu đục thân), hoặc cày ải

· Dùng nước

· Dùng dầu thả trên mặt mước (rầy)

· Nuôi vịt, dùng lưới để bắt (diệt rầy)

· Bẩy, mồi, xông khói (chuột, thú rừng)

· Chất hóa học thông dụng nhất là cyanamide (chuột, cua)

· Khử trùng hạt giống với chất hóa học hoặc ung khói, ngâm nước nóng trên 50oC (tuyến trùng)

· Giữ bờ, ruộng sạch sẽ.

Đối với các loại bệnh:

· Khử trùng hạt giống với chất hóa học như: mercuric bichloride(thủy ngân), phenic acid và formol

· Nhổ hoặc đốt rơm rạ

· Dùng giống kháng loại bệnh quan trọng như bệnh đốm nâu (Helminthosporium oryzae), thối rễ (Fusarium sp).

· Dùng phương pháp canh tác thích ứng như ngày gieo mạ, áp dụng phân, điều chỉnh mực nước 

· Rất ít khi dùng chất hóa học để trị liệu cho đến ngày nay vì ít hiệu quả và tốn kém.

Vào nửa bán sau của thế kỷ, khi các chất hóa học bắt đầu phổ biến rộng rãi ở Việt nam, đặc biệt khi phân hóa học (phân đạm) được sử dụng, nông dân dùng đến các loại thuốc sát trùng nhiều hơn, có khi quá lạm dụng.  Hai loại thuốc sát trùng DDT và HCH được phổ biến rộng rãi trong nước vì rẽ tiền cho đến gần cuối thập niên 60s.  Sau đó, hai loại thuốt sát trùng này lần lần biến mất hoặc bị cấm đoán vì độc tính tồn tại lâu dài hàng chục năm của chúng trong đất và trên thảo mộc.  

Thông thường sâu bệnh và cỏ dại làm thiệt hại độ 30-35% sản lượng của mùa màng.  Vào năm 1978, dịch rầy nâu làm thiệt mất độ 500.000 ha lúa và đến năm 1991 hơn 700.000 ha lúa bị hư hại.  Khi cuộc CMX phát động mạnh, nông dân sử dụng ngày càng nhiều chất hóa học, gồm cả thuốc sát trùng và diệt cỏ trong canh tác lúa. Đối với người nông dân, sự dùng thuốc sát trùng như là phương cách bảo hiểm rẽ tiền nhưng cần thiết để bảo vệ mùa màng chống lại các sâu bệnh có thể xảy ra bất ngờ.  Cho nên, nhiều loại thuốc sát trùng và diệt cỏ đã tranh nhau xuất hiện gồm đủ loại trên thị trường:

(i) Cực độc hại: dieldrin, mercuric chloride, parathion, metaphos, thiofos,... 

(ii) Độc hại cao: endrin, aldrin, carbofuran, fluoroacetamide, warfarin, dioseb, ...

(iii) Độc hại trung bình: BHC, diazinon, lindane, paraquat, 2,4-D, 2,4,5-T, heptachlor,...

(iv) Độc hại nhẹ: bromophos, amitraz, bentazone, malathion, dithianon, thiram, MCPA, MCPB, propanil,...

Sự dùng thuốc sát trùng và diệt cỏ càng ngày càng nhiều, nhất là khi dùng quá độ, đã gây tai hại không những cho con người, súc vật, môi trường mà còn phí phạm tài nguyên.  Biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại (Integrated Pest Management: IPM), được yễm trợ bỡi cơ quan FAO, đã được áp dụng hữu hiệu đầu tiên ở xứ Indonesia trong thập niên 80s và 90s và hiện nay ở Việt nam, Philippin và các xứ khác trên thế giới (Xem thêm Chương VII: 7.3).



5.1.5. Tiến trình canh tác lúa
Từ thời Cổ đại cho đến bây giờ, ngành trồng lúa đã cải tiến rất nhiều.  Trong nền văn hóa Hòa bình và Bắc sơn, cư dân chỉ biết hái những hạt lúa của cây lúa dại ở các đầm lầy để ăn.  Sau đó họ gieo các hạt lúa dại ở quanh nơi cư trú trên đất cao hoặc trũng thấp để trồng có thêm thức ăn, ngoài việc săn bắn thú rừng, bắt cá tôm và hái lượm các hoa màu khác.  Cho đến cận thời Hùng Vương, cây lúa mới được trồng trên những mãnh đất cao và ruộng gần khu cư trú tập thể, và đất ruộng được sữa soạn kỹ lưỡng hơn trước, với các loại cuốc và rìu bằng đá mài, mặc dù còn trong điều kiện du canh.  Từ đời Hùng Vương cho đến bây giờ, tiến trình sản xuất lúa, qua các vụ mùa cho đến các loại ruộng lúa, phương pháp làm đất đai, lề lối trồng lúa, chăm sóc cây lúa và thu hoạch xay chà, có thể được phân tích, so sánh trong 4 thời kỳ lịch sử quan trọng và được trình bày trong Bảng 22: 

Bảng 22 : So sánh kỷ thuật canh tác lúa thời Cổ đại, thời Bắc thuộc và độc lập (đến 1884), canh tác lúa cổ truyền (đến trước CMX- 1968) và cải tiến (từ CMX  đến nay)

	Canh tác lúa thời Cổ đại
	Canh tác lúa thời Bắc thuộc và độc lập
	Canh tác lúa cổ truyền trong thời Pháp thuộc            


	Canh tác lúa cải tiến trong CMX



	1. Vụ mùa:

Trồng lúa theo thủy triều lên xuống. 

2. Các loại ruộng:

- Ruộng nước

- Ruộng na

- Ruộng rẫy

3. Giống lúa: 

- Trồng lúa nếp chính, hạt tròn

- Cây lúa còn đang được thuần hóa

- Giống lúa có lá dài và cong, bị quang cảm, ít chồi, gié ít hạt 

- Năng suất độ (500 kg/ha


4. Làm đất: 

- Dùng dao, rìu đá để chặt cây, làm sạch cỏ dại

- Làm đất tơi bằng cuốc, gậy, gộc, chân đạp

- Với cuốc đá ban sơ

- Với lưỡi cuốc, cày bằng đồng vào cuối Hùng Vương.

- Cày cuốc với sức người và trâu bò

5. Trồng lúa: 

- Lúa rẫy: đốt rừng, chặt cây, chọc lỗ, gieo hạt

- Lúa nước: dẫn nước vào, làm tơi đất bằng chân, cuốc đá, gieo, sạ lúa ban sơ và cấy lúa về sau.

6. Chăm sóc:          - Sử dụng ít lao động: gieo giống xong chờ ngày thu hoạch.

- Lợi dụng chất phù sa do thủy triều lên xuống.

- Đắp một số đê đặp để giữ nước, thoát thủy

7. Thu hoạch:

- Hái lúa bằng tay

- Cắt từng bông lúa với dao đá hoặc liềm đá

- Cột từng bó lúa nhỏ, phơi nắng

- Đập lúa trên đá, cây, dùng chân đạp. 

- Ban đầu còn dùng bàn xay và chày nghiền bằng đá để chà xát lúa, làm tách các vỏ lúa cứng, đặc biệt dân ở vùng miền núi.

- Về sau dùng cối chày giã gạo bằng cây hoặc đá (di chỉ trống đồng)


	1. Vụ mùa:
- Lúa một mùa,         - Lúa hai mùa: lúa Chiêm (tháng 5) và lúa mùa (tháng 10).

2. Các loại ruộng:

- Ruộng nước

- Ruộng na

- Ruộng rẫy

3. Giống lúa:
- Lúa nếp còn chế ngự lúc đầu, hạt tròn, dài

- Lúa tẻ lần lần được trồng nhiều với hạt tròn, trung bình và dài, chiếm ưu thế từ thế kỷ XVII

 - Giống lúa địa phương phát triển, thân cao, lá dài và cong, bị quang cảm, ít phản ứng đạm, dễ ngã, với năng suất độ (1t/ha;


4. Làm đất:
- Làm đất với cuốc, cày, bừa bằng đồng, sắt

- Có trâu bò kéo cùng với sức lao động của người

5. Trồng lúa:
- Lúa rẫy: đốt rừng, chặt cây, chọc lỗ, gieo hạt

- Lúa nước: dẫn nước vào, làm tơi đất bằng chân, gieo, sạ lúa ở nơi ruộng sâu                  - Cấy lúa ở hầu hết các nơi (ngoại trừ lúa rẫy).

6. Chăm sóc:
- Bắt đầu dùng sức lao động để làm tăng năng suất, như làm cỏ, dùng phân bón (phân bắc, phân hữu cơ từ cây cỏ, phân gia súc)

- Đắp nhiều đê đặp để giữ nước, thoát thủy

7. Thu hoạch:
- Cắt lúa với dao, lưỡi liềm bằng sắt

- Lúa bó nhỏ, phơi nắng, đập vào đá hoặc cây hoặc dùng chân đạp

- Dùng trâu bò đạp lúa thay sức người

- Dùng cối xay bằng đá hoặc bằng đất sét cứng để xay chà lúa.

- Dùng cối chày giã gạo bằng cây hoặc đá


	1. Vụ mùa:

- Nam bộ: lúa một mùa, có 3 loại lúa: lúa sớm (4-5 tháng), lúa lỡ (5 1/2-6 1/2 tháng) và lúa mùa (7-8 tháng).                      - Bắc bộ và bắc Trung bộ có vụ lúa chiêm và vụ lúa mùa. Lúa mùa quan trọng hơn hết.


2. Các loại ruộng:
- Nam bộ: lúa nước, lúa đất cao, lúa đất thấp, lúa nổi (từ đầu thế kỷ XX)

- Bắc bộ và Trung bộ: lúa nước quan trọng hơn lúa rẫy

3. Giống lúa:

- Lúa tẻ quan trọng hơn với hạt tròn, trung bình và dài

Vào đầu thế kỷ XX:

- Bắc bộ có 200-300 giống lúa

- Trung bộ: 100-200 giống

- Nam bộ: 800-1000 giống lúa

- Tuyển chọn giống

- Tạo giống đầu tiên năm 1917.

- 100% giống lúa địa phương, thân cao, lá dài và cong, bị quang cảm, ít phản ứng đạm, dễ ngã, LAI: 2-3, với năng suất độ 1-3 t/ha;


4. Làm đất:
- Làm đất với cuốc, cày, bừa, trục bằng sắt

- Có trâu bò kéo

- Dùng máy kéo, máy cày ở các nông trại lớn

5. Trồng lúa:
- Lúa rẫy: đốt rừng, chặt cây, chọc lỗ, gieo hạt

- Lúa nước: dẫn nước vào, làm tơi đất, đánh bùn bằng cày, bừa, trục

- Sạ lúa ở ruộng lúa nổi 

 - Cấy lúa ở hầu hết các nơi (ngoại trừ lúa rẫy)..

6. Chăm sóc:
- Dùng sức lao động để làm tăng năng suất, như làm cỏ, dùng phân bón (phân bắc, phân hữu cơ từ cây cỏ, bèo dâu, gia súc)

-Bắt đầu dùng phân hóa học, thuốc sát trùng, nhưng còn hiếm vì đắt đỏ.

- Đắp nhiều đê đập để giữ nước, thoát thủy.  Đào nhiều kinh rạch. Khơi và vét sông ngòi làm diện tích trồng lúa tăng gia gấp bội.

7. Thu hoạch:
- Gặt lúa với lưỡi liềm, vòng hái với lưỡi bằng sắt

- Lúa gặt được cột từng bó để lên mô đất, bờ ruộng phơi nắng.

- Đập lúa bằng sức người trên đá, cây có bồ che; hoặc dùng trâu bò đạp trên sân đất phủ với phân của loại gia súc này.

- Đập lúa bằng xa đạp chân và ít máy đập

- Dùng cối xay bằng đá hoặc bằng đất sét cứng để xay chà ở các làng ấp.                        

- Dùng cối chày giã gạo bằng cây hoặc đá

- Dùng máy xay chà còn hiếm, chỉ có ở các thị xã.


	1. Vụ mùa:
- Nam bộ và Trung bộ: có lúa 2 loặc 3 vụ mùa.      - Lúa mùa càng ngày càng bớt quan trọng do giống lúa ngắn ngày có năng suất cao; lúa Đông-xuân và Hè thu trở nên quan trọng hơn. – Bắc bộ: có hai vụ lúa.  

 - Lúa xuân thay thế phần lớn vụ lúa chiêm và hệ thống canh tác có thêm vụ màu (đậu, bắp,v.v.) ở giữa 2 vụ lúa.

2. Các loại ruộng:
- Lúa tưới tiêu

- Lúa nước trơi
- Lúa thủy triều
- Lúa nước sâu
- Lúa rẫy


Ở Bắc bộ và Trung bộ: lúa nước quan trọng hơn và lúa rẫy

3. Giống lúa:
- Lúa tẻ quan trọng hơn với hạt tròn, trung bình và dài

- Hiện nay có hơn 10.000 giống lúa

- Nhập nội các giống cải tiến, ngắn ngày từ IRRI, Trung quốc, v.v. 

- Lai tạo giống trong nước, có năng suất cao trên 4 t/ha; 

- Các giống lúa cải tiến thường dễ nhiễm sâu bệnh.

- 87% giống lúa cải tiến, thân ngắn, lá xanh đậm và thẳng, ít hoặc không có quang cảm, phản ứng đạm cao, LAI: 5-6, năng suất tiềm năng 6-8 t/ha.
- Lúa lai được trồng nhiều ở miền Bắc và Trung bộ 

4. Làm đất:

- Làm đất với cuốc, cày, bừa, trục bằng sắt

- Có trâu bò kéo, nhưng giảm bớt vì kém hiệu năng

- Dùng máy kéo, máy cày càng ngày càng nhiều
5. Trồng lúa:
- Lúa rẫy: đốt rừng, chặt cây, chọc lỗ, gieo hạt.  Hiện nay còn dưới nửa triệu hecta.

- Lúa nước: dẫn nước vào, làm tơi đất, đánh bùn bằng cày, bừa, trục                 - Sạ lúa trở nên phổ thông ở Nam và Trung bộ cũng như trong cách trồng lúa rẫy.                                   - Cấy lúa còn phổ thông ở Bắc bộ và bắc Trung bộ.

6. Chăm sóc:
- Dùng sức lao động để làm tăng năng suất, như làm cỏ, dùng phân bón (phân bắc, phân hữu cơ từ cây cỏ, bèo dâu, gia súc), đặc biệt ở Bắc bộ.

- Dùng phân hóa học, thuốc sát trùng, thuốc diệt cỏ, v.v rất phổ thông. Phương pháp IPM được áp dụng.

- Công tác thủy lợi phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc.                                - Củng cố đê đập để giữ nước, thoát thủy.  Khơi và vét sông ngòi làm diện tích trồng lúa tăng gia gắp bội.

- Dùng nhiều máy bơm nước để dẫn và thoát thủy.

- Xây dựng đập Hòa bình, Yala, Sơn la (đang tiến công), v.v.

- Đào nhiều kinh rạch, đặt biệt ở Nam bộ.

7. Thu hoạch:
- Có khuynh hướng chuyển từ sức lao động đến cơ giới hóa

- Gặt lúa với lưỡi liềm, vòng hái với lưỡi bằng sắt, nhưng giảm dần          

- Lúa gặt được cột từng bó để lên mô đất, bờ ruộng phơi nắng.

- Đập lúa bằng sức người; xa đạp chân hoặc dùng trâu bò đạp trên sân đất phủ với phân của loại gia súc này.

- Bắt đầu dùng nhiều máy gặt, máy đập lúa 

- Máy sấy lúa thông dụng ở nông thôn lúc gặt lúa vào mùa mưa.

 
- Dùng máy xay chà lớn ở thị xã để cung cấp thị trường tiêu thụ hoặc xuất khẩu.

- Dùng máy xay chà nhỏ ở khắp nông thôn.                                                       



Tóm lại, miền Bắc bộ có thể là một trong những trung tâm xuất phát cây lúa trồng trong thời Nguyên thủy, để từ đó cây lúa được di chuyển đến các nước Philippin, Trung quốc và từ xứ này được du nhập vào Triều tiên và Nhật bản (Hình 1).  Cho nên, ở Việt Nam, cư dân của nền văn hóa Hòa bình và có thể cả nền văn hóa Sơn vi muộn biết đến cây lúa và hái hạt lúa để ăn thêm cùng với các thực vật khác như cây có củ và rau đậu, ngoài công việc săn bắt chủ yếu hàng ngày.  Vào cuối nền văn hóa Hòa bình, người dân có thể biết gieo trồng lúa xung quanh nơi cư ngụ, nghĩa là gần hạng động và ven các đầm lầy để có thêm nhiều thức ăn vì cây lúa dể trồng ở bất cứ vùng sinh thái nào, sản xuất nhanh và bảo quản dễ dàng hơn các loài thực vật khác.


Vào thời văn hóa Bắc sơn (5.000-6.000 năm trước), nhiều cư dân đã biết thuần dưởng và trồng cây lúa ở nhiều nơi.  Các bộ lạc trồng lúa đã xuất hiện khắp xứ và ngay cả khắp châu Á.  Do đó, tiến trình của các hoạt động trồng lúa có thể được ghi nhận từ thời văn hóa này cho đến hiện nay như sau: 

1. Khoảng 6.000 –5.000 năm trước: Trồng lúa rẫy chiếm ưu thế hơn lúa nước và các Bộ lạc trồng lúa xuất hiện (Bùi thiết, 2.000; Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn, 2.000).
2. 4.000-3.500 năm trước: Bắtđầu chú ý khai thác lúa nước vì các cuộc định cư dọc theo sông và bờ bể nhiều hơn, và lúa nước có năng suất cao và bảo đảm thu hoạch hơn lúa rẫy.
3. 3.000-2.700 năm trước: Biết gieo, cấy lúa nếp theo thủy triều lên xuống (Thủy kinh chú, Lĩnh nam chích quái).

4. 3.000-2.5000 năm trước: Dùng cày bằng đồng (di chỉ khảo cổ).

5. 2.500-2.100 năm trước: Dùng trâu bò để kéo (di chỉ khảo cổ).

6. 2.200-2.000 năm trước: Bắt đầu đắp đê đập để chống lũ lụt (Phạm Văn Sơn, 1960; Bùi Thiết, 2.000).

7. 2.100-2.000 năm trước: Dùng cày cuốc bằng sắt (Phạm Văn Sơn, 1960; Bùi Huy Đáp, 1980 và 1999).

8. Khoảng 2.000 năm trước: Trồng 2 vụ lúa; lúa Chiêm và lúa Mùa (Di vật chí).

9. 930-1.127 năm trước: biết dùng bừa trục (Chang, 1985).

10.  Khoảng 1.600 năm trước: Trồng lúa tẻ nhiều hơn lúa nếp vì cho cơm nhiều hơn (Sách Quảng đông tân ngữ theo Bùi Huy Đáp, 1999).

11. 1886: Nghiên cứu nông nghiệp đầu tiên (Dumont, 1995).

12. 1909: Tuyển chọn giống lúa để trồng (Carle, 1927)

13. 1913: Trung tâm thí nghiệm lúa đầu tiên ở Việt Nam được thành lập ở Cần thơ (Trần Văn Hữu, 1927)

14. 1917: Lai tạo giống lúa đầu tiên (Carle, 1927)

15. 1968: Cách Mạng Xanh xảy ra ở Việt Nam (Trần Văn Đạt, 2001a).

Ngoài ra, đặc điểm tiến hóa của cây lúa ở Việt Nam được tóm lược như sau:

5.2. Thị trường lúa gao


Vào thời Cổ đại, người Việt đã biết trao đổi các loại sản phẩm trong cuộc sống liên đới không những ở trong nước mà còn với một số nước lân bang.  Nhiều trống đồng đã được tìm thấy rải rác ở Việt nam và một số nước trong Đông nam á là một chứng tích.   Chuyện cổ tích về Đảo Dưa hấu Sa châu của An Tiêm cho thấy đảo nầy có một thời thịnh vượng với nhiều thuyền bè đi đến và bán buôn tắp nập.  Chính An Tiên là người ngoại quốc được vua nhận làm con nuôi. Tình trạng nội và ngoại thương sơ khai vẫn còn tiếp tục trong thời Bắc thuộc và các triều đại quân chủ trong thời độc lập.  Các nước thường mua hoặc trao đổi lúa gạo với Việt nam gồm có, Nhật bổn, Trung quốc (Hồng kông), Philippin, Indô-nê-sia, Ma-lay-sia,v.v.  

Vào thời đầu Triều đại nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XIX), nền kinh tế có khuynh hướng phát triển hơn, nhưng chế độ thuế khóa quá nặng.  Về sau, nền nội thương không được khuyến khích vì sợ nôi loạn.  Năm 1834, Minh Mạng ra lệnh cấm hợp chợ vì sợ dân tụ tập khởi nghĩa.  Một số thương cảng và thành phố như Phố hiến, Hội an, Gia định,... cũng bắt đầu suy tàn.   Chẳng hạn, vào thời Gia long Gia định có 10 vạn dân, nhưng thời Tự Đức chỉ còn vài vạn mà thôi (Nguyễn Phan Quang và Võ Xuân Đàn, 2000).

Thỉnh thoảng nhà Nguyễn sai các quan đem thuyền buôn sang các nước như Singapore, Inđô-nê-sia, Bangkok, Calcutta (Ấn độ), Quảng đông để bán gạo, đường, lâm sản và mua về vũ khí, đạn dược và xa xí phẩm.  Trong khi đó, các tàu thương buôn của Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ bị từ chối cho cập bến.  

Vào thời Pháp thuộc cho đến cận đại, việc ngoại thương được bành trướng qua Âu châu, Trung đông và Phi châu; và trong thập niên vừa qua giao thương đến cả Bắc và Nam Mỹ châu.

Đối với ngành lúa gạo, có thể nói người Hoa ở nước ngoài có ảnh hưởng lớn không những ở Việt nam mà còn nhiều nước Đông Nam Á khác, như Thái lan, Ma-lay-sia, Indo-nê-sia, Philippin, v.v.  Ở Việt nam, trước thời thực dân, ngành thương mãi trong nước thường bị chi phối bởi người Hoa. Vì vậy, khi người Pháp vừa chiếm miền Nam họ đã nhận thấy ngay vai trò quan trọng của sắc tộc này trong ngành thương mãi của đất nước.  Họ dành nhiều dễ dãi cho người Hoa trong vấn đề di dân, vận tải, ngân hàng, địa ốc và buôn bán để được sự ủng hộ.  Cho nên, số người Hoa ở Sài gòn-Chợ lớn đã tăng gấp 4 lần, từ 25.000 lên hơn 100.000 dân trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến 1925-35 (Nguyễn Cúc, 1999). Trong gần 100 năm đô hộ, ngành lúa gạo trong nước từ Bắc chí Nam bị người Hoa thao túng và điều khiển chặt chẽ.  Miền Nam còn bị ảnh hưởng của người Hoa cho đến khi thống nhất đất nước; trong khi đó, miền Bắc thoát khỏi ảnh hưởng này sau khi chế độ thực dân chấm dứt.  


Phần lớn nông dân, nhất là thành phần tiểu nông không có đủ vốn để làm mùa nên họ phải vay mượn chủ điền hoặc thương gia buôn lúa gạo gọi là lái buôn hoặc lái lúa.  Vào thời thực dân, đa số lái lúa là người Hoa (Trần Văn Hữu, 1927).  Vì vậy, sau khi thu hoạch nông dân phải bán ngay một phần lúa để trả nợ với lãi suất thường rất lớn, có khi 100% trong vòng 5-6 tháng.  Nông dân có thể bán lúa làm nhiều lần khi cần tiền để chi tiêu trong gia đình hoặc chờ lúc giá lúa lên cao. Một số người trung gian làm giàu do vấn đề mua lúa tích trữ đầu cơ này.  Nhiều lúc nông dân phải bán lúa non, trước khi vụ mùa được thu hoạch, dĩ nhiên với giá rẽ hơn.  Giới lái buôn hoặc giới trung gian mua lúa từ nông dân để chuyển giao cho các nhà máy xay chà, mà chủ nhân các nhà máy này là người Hoa.  Họ có các kho vựa lớn ở các tỉnh, và các thành phố lớn như  Sài gòn, Hà nội và Hải phòng.  Ở miền Nam, các kho vựa lúa thường nằm ở dọc theo sông Rạch Ông và khu Bình Đông, nơi cung cấp lúa gạo cho giới tiêu thụ Sài gòn và vùng phụ cận và cũng để xay chà, biến chế trước khi xuất khẩu.


Tại mỗi địa phương, chất lượng lúa gạo tùy thuộc vào khẩu vị của giới tiêu thụ và ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường.  Do đó, lúa gạo trên thị trường được phân loại ra làm nhiều hạng theo từng địa phương.  Vào đầu thế kỷ, ở Bắc kỳ, những loại lúa gạo có chất lượng cao thường được trồng ở vùng đất cao hơn những vùng đất thấp.  Người ta có thể đánh giá chất lượng của lúa gạo tùy theo xuất xứ của lúa.  Chất lượng được ưa thích giảm từ cao xuống thấp xuất xứ từ Bắc giang, Phúc yên, Cẩm giang, và Vĩnh yên.  Ngoài ra, người ta còn phân loại gạo như sau (Dumont, 1995):

· Hạng nhứt: Sài đường có hạt nhỏ và trong,

· Hạng nhì: Bầu có hạt hơi lớn và đục,

· Hạng ba: Cút có có hạt tròn và lẫn lộn, và

· Lúa Tám thơm: có hạt nhỏ và trong, rất được ưa chuộng và giá cao.  Gạo Tám thơm hạt nhỏ từ tỉnh Bắc ninh thường là giống lúa sớm, gặt vào tháng 8 hoặc tháng 9.   

Ở Nam kỳ, mỗi tỉnh trồng một số loại giống lúa theo sở thích của dân địa phương.  Do đó, người ta có thể xếp loại các tỉnh ra làm 3 nhóm chính theo hình dạng hạt lúa như sau (Trần Văn Hữu, 1927):

· Hạt lúa tròn lớn: Mỹ tho, Gò công, Bến tre, Cần thơ, Trà vinh.

· Hạt lúa dài nhỏ: Sóc trăng, Bạc liêu và Rạch giá.

· Hạt lúa trung bình: Vĩnh long, Sa đéc và Tân an.

Hai tỉnh Long xuyên và Châu đốc dành cho loại lúa nổi, thuộc loại lúa tròn và lớn nhưng chất lượng kém.  Cho nên, trong thương mãi lúa gạo được phân chia ra làm 3 loại: loại Gò công, loại Bãi xàu và loại Vĩnh long (hoặc Long hồ), trong đó loại gạo Gò công như Cà đung Gò công rất được thị trường thế giới ưa thích vì hạt gạo tròn lớn có bề ngoài gần giống lúa japonica (Capus, 1918).  Vào đầu thời Pháp thuộc, Gò công được xem là vựa lúa lớn của vùng đồng bằng sông Cửu long khi mà các tỉnh miền Hậu giang chưa được khai thác hoàn tất.  Mỗi loại gạo nêu trên lại được phân ra làm ba hạng 1, 2 và 3 và có giá cả từ cao xuống thấp để thích hợp cho các tầng lớp xã hội của giới tiêu thụ trong nước.  Giá cả lúa gạo thay đổi tùy theo mức cung-cầu từng địa phương, từng vụ mùa, từng năm, giống lúa, cách biến chế (ẩm độ, hiệu suất xay chà, lẫn lộn chất lạ) và người buôn bán.  

Sau thời kỳ thực dân, thị trường thương mãi ở miền Bắc không còn nữa, mà chỉ có nhà nước thu mua lúa và phân phối lúa gạo qua các hợp tác xã cho đến thời Đổi mới.  Miền Nam cũng theo chính sách này từ 1975 đến thời kỳ Đổi mới.  Hiện nay, thị trường lúa gạo trong nước đã được tự do, giá cả được quyết định một phần theo mức cung cầu nội địa và một phần do sự quản lý của nhà nước trong khâu xuất khẩu và thị trường thế giới.  Nhằm bảo vệ quyền lợi của người sản xuất cũng như giới tiêu thụ, nhà nước đã ấn định giá tối thiểu 1.500$/kg lúa, nhưng trên thực tế khả năng không cho phép nhà nước thi hành rốt ráo và người trồng lúa vẫn còn bị thiệt thòi.  Giá lúa tại nông thôn nhiều khi xuống dưới giá tối thiểu và nông dân trông đợi sự quan tâm nhiều hơn nữa của giới hữu trách.

Trong thời tiền Cách Mạng Xanh, tổng số xuất khẩu trên thế giới khoảng từ 6 đến 8 triệu tấn gạo mỗi năm so với thời hậu CMX từ 18 triệu đến 27 triệu tấn gạo trong 1996-2000 (FAO, 2000).  Miến điện dẫn đầu và Thái lan đứng hàng thứ hai trong xuất khẩu từ đầu thế kỷ cho đến thập niên 60s.  Sau đó, Thái lan vượt lên hạng nhất cho đến nay.  Vào thập niên 30s, Miến điện xuất khẩu độ 3 triệu tấn gạo mỗi năm và Thái lan độ 1,4 triệu tấn mà thôi (Angladette, 1966).  Trong cùng thập niên trên, Nam Triều tiên xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo, Taiwan 0,67 triệu tấn, Mỹ quốc 72.000 tấn, Ba tây 54.000 tấn, Ai cập 100.000 tấn, Madagascar 4.000 tấn, Ý 150.000 tấn, Tây ban nha 36.000 tấn và Úc châu 13.000 tấn (Viện Nông nghiệp quốc tế, 1939).

Trong khi đó, Việt nam có truyền thống xuất khẩu lúa và gạo lâu đời.  Trong hơn thế kỷ qua, ngành xuất khẩu lúa gạo của nước đã tăng gia nhanh chóng vào thập niên đầu tiên của thế kỷ, đạt đến mức cao nhất vào thập niên 20s và 30s, sau đó giảm sút cho đến cuối thời kỳ thực dân.  Theo tài liệu hiện có, Việt nam xuất khẩu độ 1.500.000 tấn gạo vào thập niên 1920s, 1.320.000 tấn trong 1934-38, chỉ còn 268.000 tấn trong 1957-59, 452.000 tấn trong 1960 (Phụ bản 8) và tái xuất khẩu 4,6 triệu tấn vào năm 1999 (FAO, 2000). 

Dù thế, khâu xuất khẩu lúa gạo lớn lao của nước không làm thay đổi nhiều bộ mặt nông thôn, mức sống của người trồng lúa trong hơn thế kỷ vừa qua, mà chỉ mang lợi tức to lớn cho những người làm trung gian và giới xuất khẩu.  Tình trạng này có thể thay đổi được không khi đất nước bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới?  

5.2.1.  Giai  đoạn xuất khẩu thực sự thời tiền chiến:    

Trư ớc thời thực dân, lúa gạo được đem bán hoặc trao đổi với các nước láng giềng, như Trung quốc (Hồng kông), Singapore, Indo-nê-sia, Philippin, Nhựt bổn và Ấn độ qua biên giới Việt-Trung và các cửa khẩu Hội an, Sài gòn,... Trong thời thực dân, thị trường xuất khẩu lúa gạo được bành trướng qua Âu châu (Pháp, Đức, Anh, Hà lan,...) và các thuộc địa của Pháp quốc ở Phi châu do hoạt động của các thương gia Âu châu.  Về phương diện kinh tế, người Pháp đặc biệt chú ý đến ngành sản xuất lúa và tiềm năng xuất khẩu lúa gạo để thu lợi tức, ngay khi họ vừa chiếm được Nam kỳ.  Từ năm 1867, người Pháp đã đem lúa gạo của Nam kỳ tham dự triển lãm thế giới, nhưng chất lượng còn quá kém (Capus, 1918). 

Vào đầu thế kỷ, vì đất đai rộng lớn và dân số còn ít nên không những miền Nam mà cả miền Bắc có quá trình xuất khẩu gạo đáng chú ý.  Tuy nhiên, chất lượng lúa gạo xuất khẩu thấp kém so với các loại lúa gạo trên thế giới, ngay cả Miến Điện và Thái lan thuộc đô hộ của Anh.  Chất lượng kém này là do lẫn lộn nhiều loại lúa, hạt cỏ dại, chất dơ, tỗn trữ kém làm hột lúa trở vàng, gạo bể nhiều,... bởi người trồng và nhất là do kỷ thuật biến chế cổ hủ của các nhà máy xay chà  bản xứ.  Ngoài ra, các thương gia thường pha trộn các loại lúa tốt và xấu với nhau để kiếm lợi nhuận nhiều hơn.  Chẳng han, gạo Nàng hương bán tại các chợ có nhiều hạng loại khác nhau do sự pha trộn của các nhà máy xay chà hoặc thương buôn.  

Do sự cố này, Phòng thí nghiệm di truyền và Cục Túc mễ Đông dương được thành lập vào đầu thế kỷ để nhằm cải tiến năng suất và chất lượng lúa trong thời gian trồng lúa ngoài đồng và các giai đoạn biến chế sau thời thu hoạch.  Chất lượng lúa sau đó được cải tiến nhiều cho đến thời kỳ thực dân chấm dứt.  Nhưng vì cuộc chiến còn tiếp tục và các nhà máy xay chà trở nên cổ lỗ cho nên chất lượng của gạo xuất khẩu sau đó bị giảm hẳn. 

Đông dương:
Tài liệu thống kê của Viện Nông nghiệp quốc tế (tiền thân của FAO) ở Rome thường báo cáo tình trạng xuất nhập khẩu lúa gạo cho toàn cõi Đông dương, gồm Nam kỳ, An nam (Trung kỳ), Bắc kỳ, Cam-bốt và Lào.  Sự xuất khẩu lúa gạo của Nam kỳ thường chiếm hơn 50%.  Năm 1909, Đông dương xuất khẩu được 916.888 tấn gồm 23.127 tấn lúa và 893.761 tấn gạo.  Xuất khẩu nhiều nhất được 1.633.561 tấn lúa và gạo (gồm có 92.923 tấn lúa) vào năm 1928, tăng gần 100% trong vòng 20 năm.  Số lượng lúa gạo Đông dương còn tiếp tục xuất khẩu từ 1 triệu đến 1.5 triệu tấn cho đến khi Chiến tranh Thế giới thứ II xảy ra.  Vào năm 1942, Đông dương còn xuất khẩu được độ 1 triệu tấn lúa gạo (Bảng 23).  Số lượng này giảm dần cho đến khi chế độ thực dân chấm dứt.  

Bảng 23: Diện tích, sản lượng năng suất và xuất-nhập khẩu lúa và gạo ở Đông dương, 1927-1945

	Năm
	Diện tích (ha)
	Sản lượng lúa (tấn)
	Năng suất (t/ha)
	Nhập khẩu (tấn)
	Xuất khẩu (tấn)



	1927
	5.446.685
	6.503.000
	1,19
	9.4 a/

29 b/
	62.561a/

1.473.829b/

	1928
	5.553.229
	5.740.100
	1,05
	24.7 a/

.1 b
	92.923a/

1.540.638b/

	1929
	5.620.986
	5.948.400
	1,06
	1.2 a/

23 b/
	16.785a/

1.314.522b/

	1930
	5.804.552
	58.711.000
	1,01
	.4 a/

7 b/
	9.716a/

1.015.410b/

	
	
	
	
	
	

	1930-34
	5.423.000
	5.831.900
	1,06
	460 a/

130 b/
	67.590 a/

1.066.780b/

	1935
	5.460.000
	6.064.200
	1,11
	1.400 a/

220 b/
	317.750 a/

1.323.550b/

	1936
	5.644.000
	6.316.200
	1,12
	1.730 a/

1.390 b/
	224.290 a/

1.417.210b/

	1937
	5.580.000
	6.330.850
	1,13
	1.750 a/

680 b/
	139.990 a/

1.258.430b/

	1938
	6.012.000
	7.133.600


	1,19
	4.250 a/

7.680 b/
	37.650a/

913.720 b/

	1939
	-
	-
	-
	4.180 a/

25.150 b/
	326.640 a/

1.252.870b/



	1940
	-
	
	
	-

-
	60.060 a/

1.473.060b/

	1941
	
	67.838.000
	
	0

0
	170 a/

932.320 b/

	1942
	
	71.754.000
	
	3.490 a/

6.030 b/
	50 a/

957.140 b/

	1943
	
	
	
	-

-
	-

-

	1944
	
	
	
	-

-
	-

-

	1945
	
	
	
	-

-
	-

-


a/ lúa  b/ gạo 
Nguồn: Viện Nông nghiệp quốc tế, 1927

Bắc kỳ:  Vào khoảng 1920-29, Bắc kỳ xuất khẩu độ 145.000 tấn gạo mỗi năm, trong đó một số lượng lớn là lúa thơm, đặc biệt qua Hồng kông, sau đó vào Trung quốc để tái xuất khẩu qua Nhật bổn có lợi lớn hơn.   Một số lương lúa nhỏ hơn được chở qua Tây ban nha để xay chà và pha trộn với gạo tốt hơn cuả xứ này để đưa vào Pháp tiêu thụ cho hợp khẩu vị của  địa phương.  Chỉ một số lượng nhỏ được xuất khẩu qua Pháp độ 7.500 tấn gạo mỗi năm (Dumont, 1995).  Miền Bắc gián đoạn xuất khẩu từ năm 1932 (King, 1977) đến giữa thập niên 50s.  Năm 1957-59, Miền này tái xuất khẩu được 87.000 tấn, năm 1960 112.000 tấn, sau đó giảm dần chỉ còn 2.000 tấn vào 1963 (Phụ bản 11).

Nam ky:  Miền này đã xuất khẩu độ 56.950 tấn lúa và gạo vào năm 1860, tăng lên 1.370.900 tấn vào năm 1925 (Bảng 24), 1.320.000 tấn trong 1934 -38, chỉ còn 166.000 tấn trong 1952 - 56 (Angladette, 1966).  Riêng năm 1915, Nam kỳ xuất khẩu 833.435 tấn, trong đó có 777.739 tấn gạo trắng, 7.328 tấn gạo lức và 48.368 tấn lúa, qua Hồng kông (226.531 tấn), Indo-nê-sia (178.573 tấn), Singapore (176.883 tấn), Pháp (125.351 tấn), Philippin (105.341 tấn) và một số xứ khác như Nga (Á châu), Phi châu và Âu châu (Service des affaires économique, 1916) (Bảng 25).  Lúa gạo xuất khẩu của Nam kỳ phần lớn phải qua ngõ Sài gòn và Chợ lớn.  Vào đầu thế kỷ, có 10 nhà máy xay chà ở hai vùng này chuyên xuất khẩu lúa gạo, trong đó chỉ có 2 nhà máy xay chà thuộc người Pháp và còn 8 nhà máy khác do người Hoa làm chủ (Capus, 1918).

Bảng 24: Diện tích trồng lúa và xuất khẩu lúa gạo ở Nam kỳ, 1860-1925

	Năm
	Diện tích                                                   (ha)
	Xuất khẩu (tấn)



	1860
	
	56.950

	1868
	215.000
	128.894

	1870
	522.000
	293.207

	1890
	854.000
	540.998

	1900
	1.174.000
	747.635

	1910
	1.528.000
	1.144.644

	1920
	1.939.000
	1.020.399

	1921
	1.955.000
	1.532.721

	1922
	1.845.000
	1.260.374

	1923
	1.906.000
	1.145.315

	1924
	1.975.000
	1.101.609

	1925
	-
	1.370.900


Nguồn: Trần Văn Hữu, 1927

Bảng 25: Sản lượng lúa, gạo trắng, gạo lức xuất khẩu của Nam kỳ vào năm 1915

	Nơi đến
	Gạo lức (tấn)
	Gạo trắng (tấn)
	Lúa (tấn)
	Tổng cộng (tấn)



	Pháp

Cửa khẩu

Các thuộc         địa
	1.517

“
	91.700

14.511
	32.154

“
	125.351

14.511

	Âu châu
	“
	“
	2.885
	2.880

	Philippin
	“
	105.332
	9
	105.341

	Indo-nê-sia
	“
	178.573
	“
	178.573

	Singapore
	1.446
	166.081
	9.356
	176.883

	Trung quốc

(Hồng Kông)
	4.365
	219.797
	2.369
	226.531

	Nhựt bổn
	“
	“
	“
	“

	Phi châu
	“
	“
	1.620
	1,620

	Ấn độ
	“
	“
	“
	“

	Nga (Á châu)
	“
	1.745
	“
	1.745

	Tổng cộng


	7.328
	777.739
	48.368
	833.433


 Nguồn: Service des affaires economiques, 1916

5.2.2.   Giai đoạn nhập khẩu lúa gạo thật sự: 

Trong giai đoạn này, Việt nam vẫn còn xuất và nhập khẩu lúa gạo, nhưng số lượng nhập khẩu lúa gạo nhiều hơn, được gọi là nhập khẩu thật sự.  Việt nam đã xuất khẩu thật sự cho đến năm 1961 và không còn xuất khẩu nữa vào năm 1968 do chiến tranh.  Trong năm1961, Việt nam chỉ còn xuất khẩu 182.251 tấn gạo và nhập khẩu 18.500 tấn.  Kể từ năm 1962 cho đến 1988, nước ta phải nhập khẩu gạo thật sự từ Trung quốc, Thái lan, Mỹ, v.v. mới đủ nuôi dân chúng vì chiến tranh và áp dụng các biện pháp kinh tế không hữu hiệu.  Ở miền Nam có độ 800.000 ha ruộng bỏ hoang vì lý do an ninh trong thập niên 60s và bán thập niên 70s.  Số lượng nhập khẩu cao nhất là 1.260.000 tấn vào 1970 (Phụ bản 12 và 13).  Đất nước chấm dứt nhập khẩu gạo thật sự vào năm 1989 do chính sách Đổi mới. 

5.2.3. Giai đoạn tái xuất khẩu lúa gạo thực sự: 

Vào năm 1988, nhà nước cho thi hành chính sách Đổi mới, qua Nghị quyết số 10.  Một năm sau, Việt nam bắt đầu tái xuất khẩu thật sự lúa gạo với số lượng gạo 1.420.000 tấn, trị giá 186 triệu đô la (Phụ bản 12).  Trong thập niên vừa qua, xuất khẩu bình quân vào khoảng 2-3 triệu tấn gạo mỗi năm.  Vào đầu thập niên 90, đa số gạo xuất khẩu thuộc loại 15% hoặc 25% tấm, hoặc lớn hơn.  Dĩ nhiên giá lúa gạo xuất khẩu luôn luôn thấp.  Gần đây gạo với 5% tấm thường xuất hiện trên thị trường thế giới.  Trong năm 1999, Việt nam đã xuất khẩu với số lượng cao nhất 4,6 triệu tấn gạo, với trị giá hơn một tỉ đô la và tiếp tục đứng vào hàng thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới (Phụ Bản 12).  Tuy nhiên, giá gạo Việt Nam trên thế giới từ ngày xuất khẩu đến nay luôn luôn thấp hơn giá của loại gạo đồng hạng và đồng chất lượng từ 20 đến 60 đô la mỗi tấn gạo, do sự cạnh tranh để có thị trường xuất khẩu nhiều gạo hầu kiếm ngoại tệ.  Những xứ xuất khẩu lúa gạo quan trọng trên thế giới được ghi nhận ở Bảng 26.
Bảng 26: Các nước xuất khẩu quan trọng và số lượng lúa xuất khẩu (triệu tấn), 1996-2000 

	Xứ


	1996
	1997
	1998
	1999


	2000*

	Thái lan
	5,28
	5,21
	6,36
	6,67
	5,50

	Việt nam
	3,04
	3,32
	3,77
	4,55
	4,00

	Mỹ
	2,62
	2,29
	3,16
	2,65
	3,00

	Ấn độ
	3,54
	1,95
	4,49
	2,40
	1,20

	Úc châu
	0,56
	0,64
	0,54
	0,66
	0,50

	Miến điện
	0,26
	0,01
	0,09
	0,06
	0,50

	Xứ khác
	
	0,60
	1,47
	1,40
	1,78

	Cộng
	17,01
	16,5
	24,10
	22,30
	19,30

	Tổng cộng
	19,70
	18,8
	27,20
	24,90
	22,30




Nguồn: 
FAOSTAT, 2000


* Dự đoán

Hiện nay, số lượng lúa gạo xuất khẩu của nước tăng gia mãi và chưa có kế hoạch giới hạn.  Năm 1999, Việt nam và Thái lan gia tăng xuất khẩu lúa gạo và Ấn độ bước vào thị trường xuất khẩu nhanh chóng, nhưng bất thường, đã làm cho giá gạo ở thị trường thế giới sút giảm khá nhiều. Giá gạo 5% tấm chỉ còn 180 – 200 đô-la mà thôi vào tháng 11 - 2000.  

Các xứ nhập khẩu gạo quan trọng của xứ ta là Indo-nê-sia, Philippin, Trung quốc, Iran, Iraq, Cuba và một số nước ở Phi châu.  Trong ít năm gần đây, giá gạo thế giới có khuynh hướng xuống dốc (Hình 23).  Năm 1999, mặc dù xuất khẩu gạo mang về cho đất nước khoảng một tỷ đô-la, nhưng các thương nghiệp quốc doanh bị lỗ vốn và nông dân bị thiệt thòi. 


[image: image1.wmf]Hình 23: Giaù gaïo xuaát khaåu, 1994-99
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Hiện nay, thị trường thế giới đang chuyển hướng về lúa gạo có chất lượng cao, đặc biệt ở các nước đã phát triển và Trung Đông.  Tại các xứ này, người dân bắt đầu có khuynh hướng đa dạng hóa thức ăn hàng ngày; họ ưa thích thức ăn có gạo hạt dài và thơm (nhưng không quá thơm).   Người ta nhận thấy rằng: 

1) Lúa gạo có chất lượng cao như Basmati của Ấn độ, Pakistan; Jasmine và Khao dawk mali 105 của Thái lan, hoặc Malagkit Sungsong của Philippin, hoặc Badshahog của Bangladesh thường được ưa chuộng và có gía gấp ba bốn lần giá bình quân lúa gạo xuất khẩu của Việt nam.  Hiện nay giá lúa thơm độ 500-1.000 đô-la mỗi tấn gạo. 

2) Dù xuất khẩu với số lượng nhỏ và chất lượng cao nhưng số ngoại tệ kiếm được vẫn bằng hoặc cao hơn xuất khẩu với số lượng lớn và chất lượng kém. 

3) Vấn đề chuyên chở, biến chế, bao bì và tồn trữ các loại lúa gạo với chất lượng cao cũng sẽ ít tốn kém hơn.  

4) Ấn độ và Pakistan đặt chủ yếu vào xuất khẩu gạo có chất lượng cao như Basmati và các loại tương tự khác. 

5.3.  
Chính sách phát triển sản xuất lúa gạo: 


Từ 700 trước CN đến 938 sau CN: 

Ngay từ lúc khởi nghiệp lập quốc, Vua Lạc Long Quân đã quan
tâm đến ngành trồng lúa trong nước, dạy dân Việt cách trồng lúa
để về sau loại hòa bản này trở nên thức ăn căn bản (Lĩnh nam 
chích quái).  

           Vào đầu thời Bắc thuộc, nhà Triệu có chính sách bất lợi cho 
nhà Hán nên bị Lã  Hậu cấm vận không cho nhập khẩu các loại 
nông cụ, gồm cuốc cày bằng sắt.  Nhà Hán thực hiện chính sách
Hán hóa tộc Việt,  nên đã chuyển giao các kỷ thuật trồng lúa và
 làm cho nền nông nghiệp của nước ta phát triển nhiều hơn trước,
 nhằm phục vụ cho kẻ thống trị.  Hàng năm dân Việt phải nộp sưu 
cao, thuế nặng cho kẻ xâm lược. Vào đầu thế kỷ I sau CN (đời 
Hán), Giao chỉ với dân số độ 746.237  người, hàng năm phải nộp 
đến 13.600.000 hộc lúa, hay mỗi người nộp 18 hộc (mỗi hộc có 10 
đấu, một đấu độ 1 kg), theo sách Quảng đông tân ngữ (trong Bùi 
thiết, 2.000).  Nghĩa là mỗi người dân phải nộp 180 kg lúa mỗi 
năm.  Nên nhớ rằng vào thời kỳ này năng suất lúa chỉ dưới 500 
kg/ha.


Từ 939-1884 sau CN:

Trong thời kỳ độc lập, các Triều đại quân chủ đều lấy nền kinh tế nông nghiệp, chủ yếu lúa gạo, làm căn bản phát triển quốc gia.  Do đó, họ chú trọng đến chính sách trọng nông, đặt ưu tiên vào khai khẩn đất đai, tái canh ruộng đất bỏ hoang do chiến cuộc, đắp đê đập để chống lũ lụt, và phát triển thủy lợi trong nước.  Vào năm 987, Lê Hoàn chú trọng lễ tịch điền.  Nhà Lý (1010-1225) thi hành chế độ quân điền.  Nhà Trần (1226-1400) thúc đẩy công tác khẩn hoang, khuyến khích các vương hầu tôn thất  đắp đập khai thác vùng đất mặn ngoài bờ bể; đồng thời đề ra chính sách dùng tù nhân, nô lệ để khai khẩn đất đai và cày cấy ruộng công.  Hồ Quý Ly (1400-1407) thi hành chính sách hạn điền để san bằng bất công xã hội.  Nhà Hậu Lê (1428-1527) tiếp tục chính sách quân điền, đặt ra chức khuyến nông để phát triển nông nghiệp.  Đời Lê Hồng Đức (1470-1497) thiếp lập đồn điền để phát triển nông nghiệp cùng với chính sách thu thuế ruộng nghiêm nhặt qua luật Hồng đức.  Năm 1789, Vua Quang Trung ban chiếu Khuyến nông nhằm tái canh ruộng hoang.  

Chúa Nguyễn và triều đại nhà Nguyễn đặt trọng lực vào chính sách khai khẩn đất đai, lập dinh điền ở miền duyên hải tỉnh Ninh bình, Nam định (hai huyện Kim sơn và Tiền hải), đặc biệt hơn hết ở vùng đồng bằng sông Cửu long.  Minh Mạng  lập quỉ Khuyến nông để cho nông dân nghèo vay vốn canh tác.  Năm 1835, vua Tự Đức ra chỉ thị về người cày mướn ruộng như sau: Gặp năm mất mùa, nếu nhà nước miễn thuế cho chủ điền theo tỉ lệ nào thì chủ điền phải theo tỉ lệ ấy mà bớt thu lúa ruộng cho tá điền.  Để giúp nông dân nghèo tránh nạn cho vay lời quá cao, nhà Nguyễn ấn định tiền lãi không quá 3% mỗi tháng (Sơn Nam, 2000). 


Từ 1885-1944:

Trong thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp có một chính sách rất rõ rệt về phát triển lúa gạo ở Việt nam.  Tăng gia sản xuất lúa gạo ở miền Bắc để tránh nạn nhân mản và khai thác đất đai ở miền Nam nhằm xuất khẩu kiếm lợi ích.  Với chính sách này, người Pháp lập Đông dương ngân hàng để cho nông dân được vay mượn trồng lúa và khai khẩn đất hoang.  Chính phủ lập những hội Tương tế tín dụng ở mỗi tỉnh, nhưng mục tiêu chính của các hội này là để giúp những đại nông vay vốn khai thác đất đai mới ở đồng bằng Cửu long.  Năm 1927, Chính phủ lại lập những Nông phố ngân quỉ ở các tỉnh để giúp các giới tiểu nông và tá điền, nhưng chương trình này lại thất bại vì tiền cho vay phần lớn lọt vào tay những kẻ có quyền hành và thân thê lớn (Đào Duy Anh, 1938).  Vì thế sự cách biệt giữa giai cấp nghèo vào giàu càng ngày càng lớn.

Từ 1945 đến 1975: 

Trong khoảng thời gian 30 năm này, sản lượng lúa gia tăng từ 5,2 triệu tấn lúa trong năm 1944-45 lên 11 triệu tấn vào năm 1974-76 hoặc 3,7% mỗi năm.  Vào năm 1945, nạn đói ở miền Bắc làm thiệt mạng 2 triệu người, đánh dấu cuộc khủng hoảng nông nghiệp của nước trong thập niên sau đó qua cuộc chiến tranh dành độc lập.  Sau tháng 7 năm 1954, chiến tranh chắm dứt và nền nông nghiệp cả nước bắt đầu khôi phục trong một thời gian ngắn.  Miền Bắc trải qua cuộc cách mạng ruộng đất vàsau đó có sửa sai, rồi tiến bước vào việc thành lập các tổ đổi công, tập đoàn sản xuất và xây dựng hợp tác xã bậc thấp.  Do đó, các lực lượng địa chủ và phú nông đã bi biến mất.  Trong khi đó, nền nông nhiệp miền Nam còn tiếp nối các truyền thống và công tác của thời thực dân và quan tâm chủ yếu đến các chương trình dinh điền và định cư. 

Vào thời kỳ 1958-75, nền nông nghiệp của miền Bắc chịu ảnh hưởng lớn của tổ chức sản xuất hợp tác xã sản xuất nông nghiệp từ bậc thấp lên bậc cao, từ qui mô thôn lên qui mô xã, tập thể hóa ruộng đất và các tư liệu sản xuất triệt để và mau chóng.  Tuy nhiên, “nông dân lại thờ ơ với ruộng đất, với hợp tác xã, với kinh tế tập thể và xao lãng công việc đồng áng”.  Số lượng hợp tác xã tăng nhanh từ 18 trong năm 1956 lên 45 trong 1957, 4.823 trong năm 1958, 27.831 trong năm 1959 và 40.422 trong 1960 (Nguyễn Sinh Cúc, 1995). 

Trong khi đó, miền Nam đã thực hiện các cuộc cải cách điền địa như đã được đề cập ở chương III, nhưng giai cấp địa chủ, phú nông vẫn còn hiện diện, mặc dù với mức độ thấp hơn trong thời thực dân và phong kiến.  Dù có chương trình “người cày có ruộng” nhưng vẫn còn nhiều nông dân không có ruộng đất để cày cấy vì tình trạng thiếu đất đai.



Trong khoảng thời gian từ 1968-1975, cuộc Cách Mạng Xanh vừa bắt đầu xảy ra trong cả hai miền Nam và Bắc Việt nam.  Sản lượng lúa đã tăng từ 8,8 triệu tấn trong năm 1967-69 đến 11 triệu tấn trong năm 1974-75, hoặc  3.5% mỗi năm (Phụ bản 12).   Giống lúa IR 8 đã góp phần rất lớn vào tăng gia sản xuất lúa gạo của hai Miền lúc bấy giờ.  Tuy nhiên, cuộc CMX không thể phát huy đúng mức vì tình trạng chiến tranh trong nước.  Ở miền Bắc, lúa NN8 được trồng đại trà trên 50% diện tích lúa.  Ở miền Nam, cuộc Cách Mạng Xanh đã phát triển khá mạnh trong giai đoạn này như đã đề cập ở trên.  Vào 1974/75, lúa TN chiếm đến 30% diện tích trồng lúa của Miền hay khoảng 950.000 ha, và đóng góp 53% tổng sản lượng (Bảng 14). 

Từ 1976 đến 1980:  Trong khi các hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc đang bi khủng hoảng, nền nông nghiệp miền Nam được tổ chức theo hệ thống tập thể như đã được thực hiện ở miền Bắc, nhưng trong thực tế lõng lẻo hơn.  Đặc biệt hơn hết là chính sách điều chỉnh ruộng đất theo phương thức “cào bằng”, ảnh hưởng rất nhiều đến thành phần trung nông chiếm đa số ở miền Nam.  Sau thí điểm xây dựng hợp tác xã ở Tân hội, Cai lậy, tỉnh Tiền giang, các tỉnh Nam bộ nhanh chóng thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp dưới hai hình thức – hợp tác xã (312 ha/mỗi đơn vị) và tập đoàn sản xuất (bình quân 40 ha và 38 hộ mỗi đơn vị).  Đến năm 1980, miền Nam đã có 1518 hợp tác xã, trong đó có 1005 hợp tác xã cấp cao và 9350 tập đoàn sản xuất, thu hút 35,6% số hộ nông dân toàn miền (Nguyễn Sinh Cúc, 1995).

Đất đai thuộc nhà nước và tập thể hóa, lực lượng lao động kết hợp từ nông dân trong cơ chế - cấp – phát – giao - nộp.  Nhà nước đặt ra quota sản xuất mỗi thời vụ và nông dân được cung cấp phương tiện như lúa giống, phân bón, trâu bò để canh tác qua hợp tác xã.  Nhà nước thu thuế và thu mua lúa với giá ấn định của các nông trại quốc doanh qua các hợp tác xã.  Nông dân gồm những nhóm lao động được trả lương bằng số giờ làm việc, chứ không bằng sản xuất.  Do đó, tình trạng sản xuất lúa trong giai đoạn từ 1976 đến 1980 ngưng đọng (FAO, 1994).  Trong giai đoạn này, sản xuất lúa chỉ độ 11 triệu tấn lúa mà thôi và năng suất bình quân độ 2 t/ha (Phụ bản 8).
Từ 1981 đến 1987:  Từ năm 1981, nhà nước thi hành chính sách mới gọi là “khoán 100” (Chỉ thị 100 CT-TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng), cải tiến hình thức khoán, chuyển từ khoán việc sang khoán sản phẩm, từ khoán đội đến khoán gia đình.  Khoán 100 cho các gia đình nông dân thuê đất ruộng, nhưng hoạt động hợp tác xã vẫn là chủ yếu trong việc phân phối các phương tiện canh tác, thu thuế và thu mua lúa.  Mỗi gia đình nông dân được giữ tối đa 5% đất ruộng để làm thí điểm và nông dân chỉ làm chủ 3 khâu mà thôi: gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.  Một hệ thống “giao kèo” với nông dân được thiết lập cho giá lúa thu mua.  Tuy nhiên, giá lúa này do Ủy ban giá cả nhà nước ấn định tùy theo giá thành sản xuất.  Nông dân phải bán một số lượng lúa được ấn định trước cho các hợp tác xã và phải trao đổi lúa cho các phương tiện canh tác do nhà nước cung cấp.  Chẳng hạn, một kg urê bằng 2,4 kg lúa vào năm 1985-87 và bằng 2 kg lúa trong năm 1988; 1 kg phosphate=1 kg lúa; 1 lít dầu=4 kg lúa.  Sự thay đổi này đã làm sản xuất trong nước tăng hơn, mổi năm 3,1%, nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu của cả nước nên vẫn còn phải tùy thuộc vào nhập khẩu gạo (Phụ bản 12) (FAO, 1994).

Từ 1988- Thời Đổi mới:  Vào tháng 4 năm 1988, nhà nước thi hành Nghi quyết số 10 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, trong đó hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ ở nông thôn.  Nghi quyết 10 thừa nhận quyền sở hữu máy móc, trâu bò, nông cụ, v.v. của hộ xã viên và đảm bảo hài hòa giữa 3 lợi ích: nhà nước, tập thể và người lao động.  Người lao động được hưởng 40% sản lượng khoán và chỉ có một nghĩa vụ là nộp thuế nông nghiệp theo luật định.  

Sau đó Nghị quyết 5 được ban hành vào tháng 6-1993, với mục đích nhằm phát triển kinh tế và xã hội nông thôn, đặc biệt nới rộng quyền của người sử dụng đất như quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thuế chấp quyền sử dụng đất.  Ngoài ra, còn các Nghi định về hộ nông dân vay vốn sản xuất, về công tác khuyến nông, phân hạng đất, tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

 Qua chính sách Đổi mới nêu trên, một loạt các biện pháp được thi hành đã và đang làm thay đổi hẳn bộ mặt sản xuất nông nghiệp trong nước.  Nông dân được thuê đất đến 20 năm cho cây hàng niên và 50 năm cho cây đa niên.  Họ được tự do quyết định trên sản xuất của họ và mua các phương tiện canh tác tùy ý, không phải qua hợp tác xã nữa (Lê Hồng Nhu, 1999).  Nhờ chính sách Đổi mới, một năm sau sản lượng lúa tăng hơn 1 triệu tấn và  Việt nam đã chuyển vị trí từ xứ nhập khẩu thành xứ xuất khẩu lúa gạo.  Số lượng lúa tăng từ 17 triệu tấn trong năm 1988 lên 31,4 triệu tấn năm 1999, tăng gia 25%; diện tích tăng từ 5,7 triệu ha lên 7,6 triệu ha, hay 33%; và năng suất tăng từ 3 t/ha lên 4 t/ha, hay 33% (Phụ bản 8).  Thành quả lớn lao này trong những năm đầu của Đổi mới phần lớn do sự thay đổi chính sách hơn là do cải thiện kỷ thuật, nhưng sau đó sự phát triển kỷ thuật gồm công trình thủy lợi và sử dụng phân hóa học đóng vai trò quan trọng càng ngày càng lớn.

Cho đến năm 2000, nhà nước vẫn còn lo lắng rất nhiều về khuynh hướng biến đổi ruộng thành vườn hoặc dùng ruộng lúa vào những nhu cầu khác tronh lãnh vực nuôi tôm, kỹ nghệ, thành thị hóa, v.v.  Cho nên, nhà nước quyết định giữ 4,2 triệu ha đất ruộng tưới tiêu.  Gần đây, vì giá lúa gạo cứ sụt giảm mãi, làm thiệt hại lợi tức của nhà nông, nhà nước ra quyết định dành 200.000 ha đất ruộng xấu cho những nhu cầu nông nghiệp khác có lợi tức cao hơn, chỉ còn giữ lại 4 triệu đất ruộng tưới tiêu mà thôi.  

Tuy nhiên, diện tích đất này cần giảm thiểu hơn nữa hầu để dành đất  cho các hoạt động khác có kinh tế cao hơn, tùy theo điều kiện cải tiến kinh tế của nước (mức tiêu thụ gạo của mỗi đầu người giảm dần).  Cho nên, mức xuất khẩu gạo chỉ cần vừa đủ, độ 2 triệu tấn gạo mỗi năm, để đảm bảo an ninh lương thực của nước mà thôi.

Quá trình trồng lúa của dân tộc đã tiến triển theo chiều dài thời gian, từ hái lượm các hạt lúa của các cây lúa dại trong các đầm lầy hoang du cho đến khi đem chúng về trồng chung quanh các nơi cư trú của họ.  Cây lúa là một loại cây thuộc họ Hòa bản, có những đặc tính ưu thế như thích ứng với đa số các vùng sinh thái khác nhau, sinh sản nhanh, sản xuất thực phẩm mau, bảo quản dễ dàng, ... đã làm cho cây lúa trở nên loại thực phẩm căn bản của dân tộc.  Cây lúa càng ngày càng trở nên đa dạng với các giống lúa phát triển theo thời gian, địa dư và các vùng sinh thái.  Từ một số ít giống đã lan tràn khắp nơi trong nước.  Từ vài chục giống lúa vào thời Cổ đại đã tăng gia đến cả ngàn giống vào đầu thế kỷ XX, và vào khoảng hơn 10.000 giống vào đầu thế kỷ XXI.   Sự tiến bộ của con người từ thời đồ đá mới tới muộn đến sự xuất hiện đồ đồng, gang, sắt đã cung cấp các phương tiện sản suất tinh xảo, hữu hiệu hơn cho người trồng lúa và làm tăng năng suất lúa từ  ít trăm kg mỗi hecta vào thế kỷ I sau CN lên độ 1 t/ha vào khởi đầu thời độc lập, 1,2 t/ha đầu thế kỷ XX, 2,0 t/ha vào thập niên 60s và 4,2 t/ha vào đầu thế kỷ XXI.  Ngành trồng lúa của bản xứ đã bị ảnh hưởng rất nhiều của các cuộc xâm lăng.  Tuy nhiên, trước thời kỳ Bắc thuộc, ngành trồng lúa đã tiến bộ hơn người thống trị ít nhứt trong 2 khâu: cấy lúa và thâm canh sớm hơn (với hai vụ lúa mỗi năm).  Nền Pháp thuộc đã mang kỷ thuật, khoa học vào ngành nông nghiệp của xứ sở, ngoài ca1c tác động tiêu, tàn bạo đối với dân tộc.  Sự tăng gia sản lượng cũng như năng suất lúa trong 4.000 năm qua lúc chậm lúc nhanh, phần lớn do sự can thiệp hữu hiệu của các chính sách của các triều đại và guồng máy cai tri của đất nước.  Lịch sử trồng lúa của Việt nam có cả chiều dài và chiều sâu gắn liền với sự thăng của dân tộc và đất nước. 

































































































TRẬN BÃO NĂM THÌN (1904)


Vào đầu thế kỷ, người dân miền Nam, nhất là dân tỉnh Gò công và Mỹ tho không thể quên được trận bão hãi hùng và bất ngờ xảy ra vào ngày 16 tháng 3 năm Giáp Thìn 1904- Bão năm Thìn.  Lúc này là mùa nắng, nhưng mưa liên tục đổ xuống từ trưa ngày 16 cho đến 4 giờ chiều.  Gió càng ngày càng lớn, cuồng phong nổi dậy, mây mù bao phủ, các nhà lá lần lượt sụp đổ, nhà ngói nóc bay tứ tán.  Ngọn thủy triều cao từ biển Nam hải bất ngờ ào vào bờ chụp đứng lên cao, cuốn mất nhà cửa, làm rất nhiều nhà gần biển bị chết cả gia đình.  Mực nước ngập khỏi ngọn cây.  Nhìn bốn phương chỉ thấy mặt nước mênh mông.  Những lượn sóng kế tiếp làm nước càng lúc càng lên cao, hơn 10 m.  Cho đến ngày 17 tháng 3, nước mới rút dần xuống cho tới ngày thứ ba mới thấy mặt đất.  Theo báo cáo, Mỹ tho thiệt hại độ 35% nhà cửa và riêng tỉnh Gò công 60%, có 5.000 người chết trôi, nhiều nhất ở những làng gần biển, gia súc trâu bò thiệt hại lên đến 80%.  Trong năm ấy, những vùng lân cận, ngay cả miền Trung cũng bị ảnh hưởng nặng.  Ở miền Nam có câu ca dao:


	Đèn nào cao bằng đèn Châu đốc


	Gió nào độc bằng gió Gò công...


	Một trận Đông phong xiêu vợ lạc chồng


	Em nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi.	


Qua trận bão năm Giáp Thìn, Gò công lại bị nạn cào cào tàn phá thảm khốc, còn gọi là nạn hoàng trùng khởi loạn vào 1905 (Ất Tỵ).  Cào cào từ hướng Phi châu bay đến rợp cả trời.  Mỗi lần chúng đáp xuống, ruộng vườn không còn lại gì cả, làm thiệt hại mùa màng vô kể và gây nạn đói kém.  Dân chúng xịt dầu hôi, rải tro, rắc vôi, giăng lưới, chổi đập, vợt xúc, nhưng không ngăn chận được nhiều.  Nạn cào cào kéo dài hơn 10 ngày và bay mất về về ngã biển.  


Kế đến năm 1906, Gò công lại gặp hạn hán, còn gọi là nạn bạch đồng, dân chúng không cày cấy, trồng trọt được gì cả.  Trong năm ấy, từ tháng 6 đến tháng 10, trời không hạt mưa, ao hồ khô cạn, nắng cháy da, “ tàn lan sa” trắng như bông gòn đầy trời báo hiệu nắng còn dài dài, làm cho ruộng rẫy từ màu đen trở thành trắng, đất nứt nẻ thành đường dài, khô cứng- đồng khô cỏ cháy.  Các loại cây hàng niên đều chết cả, súc vật chịu nóng không nổi cũng bị chết dần.  Trẻ con cũng bị bệnh và chết nhiều.  Không làm gì hơn được, nhiều đoàn người địa phưong chèo thuyền hát hò vang vội (Huyền thoại về “Rồng lấy nước”):


	Lạy trời mưa xuống...


	Lấy nước dân uống


	Lấy ruộng dân cày


	Lấy nồi nấu cơm


	Lấy rơm đun bếp


	Lạy trời lạy trời... 


	Nạn bạch đồng kéo dài cho đến cuối năm.  Qua đến năm 1907, sau 3 măm thiên tai kinh hoàng, Gò công mới được mưa thuận gió hòa trở lại (Huỳnh Minh, 1969).
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